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Chủ đề 1
HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Trước khi tiến hành phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, ta phải tìm hiểu nguồn thông tin để làm cơ sở cho việc phân tích thông qua hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng như các kênh thông tin khác như ngân hàng, các nhà đầu tư, các tư liệu từ thông tin đại chúng...

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1. Khái niệm: Hệ thống báo cáo tài chính là những báo cáo được trình bày tổng quát, phản ánh tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn, các luồng tiền, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

1.2. Mục đích của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:



a/ Tài sản;



b/ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;



c/  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác; 



d/ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;


 
đ/ Thuế và các khoản nộp Nhà nước;



e/ Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán; 



g/ Các luồng tiền.

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính.

1.3. Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính nhằm cung cấp những thông tin cần thiết nhất phục vụ chủ doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm khác như các nhà đầu tư, người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ CBCNV của doanh nghiệp.

Cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã  qua, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nó là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng, là những căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề ra hệ thống các biện pháp nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp .

1.4- Đối tượng áp dụng

 Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những qui định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự được quy định bổ sung ở Chuẩn mực kế toán số 22 "Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự" và các văn bản quy định cụ thể.

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.  

Công ty mẹ và tập đoàn lập báo cáo tài chính hợp nhất phải tuân thủ quy định tại chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”. 

Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định tại Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện Chuẩn mực kế toán số 25“Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”. 


Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý) được áp dụng cho các DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp khác khi tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ. 

1.5- Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

Hệ thống báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. 

1.5.1. Báo cáo tài chính năm: bao gồm:

	- Bảng cân đối kế toán
	Mẫu số B 01 - DN

	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	Mẫu số B 02 - DN

	- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
	Mẫu số B 03 - DN 

	- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
	Mẫu số B 09 - DN


1.5.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.

(1) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm: 

	- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
	Mẫu số B01a DN

	-Bo co kết quả kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)
	Mẫu số B02a DN

	- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)
	Mẫu số B03a DN

	- Bản thuyết minh bo co ti chính chọn lọc
	Mẫu số B04a DN


(2) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm: 

	- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)
	Mẫu số B01b DN

	-Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)
	Mẫu số B02b DN

	- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)
	Mẫu số B03b DN

	- Bản thuyết minh bo co ti chính chọn lọc
	Mẫu số B04b DN


1.6. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

(a) Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. 

Các công ty, Tổng công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc, ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm của công ty, Tổng công ty còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty, Tổng công ty. 

(b) Đối với DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.

Các doanh nghiệp khác nếu tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì được lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lược.

Đối với Tổng công ty Nhà nước và DNNN có các đơn vị kế toán trực thuộc còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (*). 

(c) Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (*) và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định tại Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ. Ngoài ra còn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 11 “Hợp nhất kinh doanh”.

 
(*) Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được thực hiện từ năm 2008
1.7. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu qui định tại Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính, gồm:

- Trung thực và hợp lý;

- Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với qui định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy, khi:

+ Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng;

+ Trình bày khách quan, không thiên vị;

+ Tuân thủ nguyên tắc thận trọng;

+ Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.

Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

1.8. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – “Trình bày báo cáo tài chính”:

· Hoạt động liên tục;

· Cơ sở dồn tích

Mọi nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thu tiền hoặc chi tiền. Báo cáo tài chính trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình ti chính của doanh nghiệp trong qu khứ, hiện tại v tương lai.
· Nhất quán;

· Trọng yếu

Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng và định tính.

· Tập hợp

Nguyên tắc tập hợp thông tin theo mỗi đơn vị kế toán - Phương trình tốn cơ bản :
 Tổng ti sản = (Nợ phải trả) + (nguồn vốn của chủ sở hữu) phản nh quan niệm về thực thể kế tốn vì những yếu tố của phương trình lin quan đến một thực thể mà hoạt động kinh tế của nó được báo cáo trong báo cáo tài chính. Sẽ là vô nghĩa nếu như trong báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà chỉ ghi chép, phản ánh chi phí của một phân xưởng trực thuộc.
 - Bù trừ: tài sản và nợ phải trả – khi ghi nhận các giao dịch kinh tế không được bù trừ tài sản và công nợ
· Có thể so sánh.

Việc thuyết minh báo cáo tài chính phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin quy định trong các chuẩn mực kế toán. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

1.9. Kỳ lập báo cáo tài chính

1.9.1 Kỳ lập báo cáo tài chính năm

Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng. 

1.9.2 Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ

Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).

1.9.3 Kỳ lập báo cáo tài chính khác

Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

1.10. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

1.10.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:

- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:

- Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định.

1.10.2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

1.11. Nơi nhận báo cáo tài chính

	CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP


	 Kỳ 

lập 

báo 

Cáo
	Nơi nhận báo cáo

	
	
	Cơ quan tài chính (1) 
	Cơ quan Thuế

(2)
	Cơ quan Thống kê
	DN 

cấp trên

(3)
	Cơ quan 

đăng ký 

kinh doanh

	1. Doanh nghiệp Nhà nước
	Quý, Năm
	x


	x
	x
	x
	x

	2. DN có vốn đầu tư nước ngoài
	Năm
	x
	x
	x
	x
	x

	3. Các loại doanh nghiệp khác
	Năm
	
	x
	x
	x
	x



(1) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng). Riêng công ty kinh doanh chứng khoán còn phải nộp báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

(2) Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

(3) DNNN có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên. Đối với doanh nghiệp khác có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

(4) Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

II. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 


Các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con, phải lập Báo cáo tài chính tổng hợp, để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm lập báo cáo tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo của toàn đơn vị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp gồm 4 biểu mẫu báo cáo:

	- Bảng cân đối kế toán tổng hợp
	Mẫu số B 01-DN

	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp
	Mẫu số B 02-DN

	- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp
	Mẫu số B 03-DN

	- Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
	Mẫu số B 09-DN


Nội dung, hình thức trình bày, thời hạn lập, nộp, và công khai Báo cáo tài chính tổng hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư Hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” và Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

Đối với công ty mẹ và tập đoàn vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp, vừa phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải lập báo cáo tài chính tổng hợp trước (Tổng hợp theo loại hình hoạt động: Sản xuất, kinh doanh; đầu tư XDCB hoặc sự nghiệp) sau đó mới lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa các loại hình hoạt động. Trong khi lập báo cáo tài chính tổng hợp giữa các đơn vị SXKD đã có thể phải thực hiện các quy định về hợp nhất báo cáo tài chính. Các đơn vị vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp vừa phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải tuân thủ cả các quy định về lập báo cáo tài chính tổng hợp và các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu quản lý kinh tế- tài chính mà có thêm các loại báo cáo chi tiết khác như:

- Báo cáo giá thành sản phẩm, dịch vụ;  Báo cáo chi tiết kết quả kinh doanh.

- Báo cáo chi tiết chi phí sản xuất;   Báo cáo chi tiết chi phí bán hàng.

- Báo cáo chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp...

2.1. Bảng cân đối kế toán

 Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát giá trị toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

 Kết cấu của bảng cân đối kế toán: Được chia làm 2 phần:

Phần tài sản: Phần tài sản của bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Phần tài sản được chia làm 2 loại A và B.

+ Loại A: Tài sản ngắn hạn.

+ Loại B: Tài sản dài hạn.

Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Phần nguồn vốn được chia làm 2 loại A và B.

+ Loại A: Nợ phải trả.

+ Loại B: Vốn chủ sở hữu.

Mỗi phần của bảng Cân đối kế toán đều được phản ánh theo 4 cột: Mã số, thuyết minh, số đầu năm, số cuối kỳ (quý, năm).

	Đơn vị báo cáo:………………
	Mẫu số B 01 – DN

	Địa chỉ:……………………
	                    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

                        Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại..... ngày ... tháng ... năm ...(1)               Đơn vị tính:.............
	TÀI SẢN

 
	Mã 
số 
	Thuyết minh
	Nguồn số liệu
	Số cuối kỳ
	Số đầu

 năm

	A -
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	 
	 = 110+120+130+140+150
	 
	A -

	I.
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	 
	 = 111+112
	
	I.

	1.
	Tiền 
	111
	V.01
	Dư Nợ TK 111, 112, 113
	
	1.

	2.
	Các khoản tương đương tiền
	112
	 
	Dư Nợ TK 121,128 – 

Thời hạn không quá 3 tháng
	
	2.

	II.
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	V.02
	= 121+129
	
	II.

	1.
	Đầu tư ngắn hạn
	121
	 
	Dư Nợ TK 121, 128 - MS 112 
	
	1.

	2.
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	129
	 
	Dư Có TK 129
	
	2.

	III.
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	 
	=131+132+133+134+135+139
	
	III.

	1.
	Phải thu khách hàng
	131
	 
	Dư Nợ TK 131 - Thời hạn dưới 1 năm
	
	1.

	2.
	Trả trước cho người bán
	132
	 
	Dư Nợ TK 331 - Thời hạn dưới 1 năm 
	 
	2.

	3.
	Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	 
	Dư Nợ TK 1368 - Thời hạn dưới 1 năm
	 
	3.

	4.
	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	 
	Dư Nợ TK 337
	 
	4.

	5.
	Các khoản phải thu khác
	135
	V.03
	Dư Nợ TK 1385, 1388, 334, 338 

– Thời hạn dưới 1 năm
	 
	5.

	6.
	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	139
	 
	Dư Có TK 139 - Thời hạn dưới 1 năm
	 
	6.

	IV.
	Hàng tồn kho
	140
	 
	= 141+149
	 
	IV.

	1.
	Hàng tồn kho
	141
	V.04
	Dư Nợ TK 151, 152, 153, 

154, 155, 156, 157, 158
	 
	1.

	2.
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	149
	 
	Dư Có TK 159
	 
	2.

	V.
	Tài sản ngắn hạn khác
	150
	 
	= 151+152+154+158
	 
	V.

	1.
	Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	 
	Dư Nợ TK 142
	 
	1.

	2.
	Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	 
	Dư Nợ TK 133
	 
	2.

	3.
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	V.05
	Dư Nợ TK 333
	 
	3.

	4.
	Tài sản ngắn hạn khác
	158
	 
	Dư Nợ TK 1381, 141, 144
	 
	4.

	B -
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	 
	= 210+220+240+250+260
	 
	B -

	I.
	Các khoản phải thu dài hạn
	210
	 
	=211+212+213+218+219
	 
	I.

	1.
	Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	 
	Dư Nợ TK 131 

- Thời hạn trên 1 năm
	 
	1.

	2.
	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
	212
	 
	Dư Nợ TK 1361
	 
	2.

	3.
	Phải thu dài hạn nội bộ 
	213
	V.06
	Dư Nợ TK 1368 

- Thời hạn trên 1 năm
	 
	3.

	4.
	Phải thu dài hạn khác
	218
	V.07
	Dư Nợ TK 138, 331, 338 

- Thời hạn trên 1 năm
	 
	4.

	5.
	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	219
	 
	Dư Có TK 139 

- Thời hạn trên 1 năm
	 
	5.

	II.
	Tài sản cố định
	220
	 
	= 221+224+227+230
	 
	II.

	1.
	Tài sản cố định hữu hình
	221
	V.08
	= 222+223
	 
	1.

	 
	Nguyên giá
	222
	 
	Dư  Nợ TK 211
	 
	 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế
	223
	 
	Dư  Có TK 2141
	 
	 

	2.
	Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	V.09
	=225+226
	 
	2.

	 
	Nguyên giá
	225
	 
	Dư  Nợ TK 212
	 
	 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế
	226
	 
	Dư  Có TK 2142
	 
	 

	3.
	Tài sản cố định vô hình
	227
	V.10
	=228+229
	 
	3.

	 
	Nguyên giá
	228
	 
	Dư  Nợ TK 213
	 
	 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế
	229
	 
	Dư  Có TK 2143
	 
	 

	4.
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.11
	Dư  Nợ TK 241
	 
	4.

	III.
	Bất động sản đầu tư
	240
	V.12
	=241+242
	 
	III.

	 
	Nguyên giá
	241
	 
	Dư  Nợ TK 217
	 
	 

	 
	Giá trị hao mòn lũy kế
	242
	 
	Dư  Có TK 2147
	 
	 

	IV.
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	 
	= 251+252+258+259
	
	IV.

	1.
	Đầu tư vào công ty con
	251
	 
	Dư  Nợ TK 221
	
	1.

	2.
	Đầu tư vào công ty liên kết, lien doanh
	252
	 
	Dư  Nợ TK 222, 223
	
	2.

	3.
	Đầu tư dài hạn khác
	258
	V.13
	Dư  Nợ TK 228
	
	3.

	4.
	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	259
	 
	Dư  Có TK 229
	
	4.

	V.
	Tài sản dài hạn khác
	260
	 
	= 261+262+268
	
	V.

	1.
	Chi phí trả trước dài hạn
	261
	V.14
	Dư  Nợ TK 242
	
	1.

	2.
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	V.21
	Dư  Nợ TK 243
	
	2.

	3.
	Tài sản dài hạn khác
	268
	 
	Dư  Nợ TK 244
	
	3.

	 
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	270
	 
	= 100+200
	
	 

	

	NGUỒN VỐN

 
	Mã 
số 
	 
	Nguồn số liệu
	
	 

	A -
	NỢ PHẢI TRẢ
	300
	 
	= 310+330
	
	A -

	I.
	Nợ ngắn hạn
	310
	 
	=311+312+313+314+315

+316+317+318+319+320
	
	I.

	1.
	Vay và nợ ngắn hạn
	311
	V.15
	Dư Có TK 311, 315
	
	1.

	2.
	Phải trả người bán
	312
	 
	Dư Có TK 331 

- Thời hạn dưới 1 năm
	
	2.

	3.
	Người mua trả tiền trước
	313
	 
	Dư Có TK 131
	
	3.


	4.
	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước
	314
	V.16
	Dư Có TK 333
	
	4.

	5.
	Phải trả người lao động
	315
	 
	Dư Có TK 334
	
	5.

	6.
	Chi phí phải trả
	316
	V.17
	Dư Có TK 335
	
	6.

	7.
	Phải trả nội bộ
	317
	 
	Dư Có TK 336 

- Thời hạn dưới 1 năm
	
	7.

	8.
	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	 
	Dư Có TK 337
	
	8.

	9.
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.18
	Dư Có TK 138, 338 - Thời hạn dưới 1 năm
	
	9.

	10.
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	 
	Dư Có TK 352 - Thời hạn dưới 1 năm
	
	10.

	11
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	323
	 
	Dư Có TK 353
	
	11

	II.
	Nợ dài hạn
	330
	 
	= 331+332+333+334+335+336+337
	
	II.

	1.
	Phải trả dài hạn người bán
	331
	 
	Dư Có TK 331 - Thời hạn trên 1 năm
	
	1.

	2.
	Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	V.19
	Dư Có TK 336 - Thời hạn trên 1 năm
	
	2.

	3.
	Phải trả dài hạn khác
	333
	 
	Dư Có TK 138, 338 

- Thời hạn trên 1 năm, TK 344
	
	3.

	4.
	Vay và nợ dài hạn
	334
	V.20
	Dư Có TK 341, 342, 343
	
	4.

	5.
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	V.21
	Dư Có TK 347
	
	5.

	6.
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	 
	Dư Có TK 351
	 
	6.

	7.
	Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	 
	Dư Có TK 352 - Thời hạn trên 1 năm
	 
	7.

	8
	Doanh thu chưa thực hiện
	338
	 
	Dư Có TK 3387
	 
	8

	9
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
	339
	 
	Dư Có TK 356
	 
	9

	B -
	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	 
	= 410+430
	 
	B -

	I.
	Vốn chủ sở hữu
	410
	V.22
	= 411+412+413+414+415

+416+417+418+419+420+421
	 
	I.

	1.
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	 
	Dư Có TK 4111
	
	1.

	2.
	Thặng dư vốn cổ phần
	412
	 
	Số dư TK 4112
	 
	2.

	3.
	Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	 
	Dư Có TK 4118
	 
	3.

	4.
	Cổ phiếu quỹ
	414
	 
	Dư Nợ TK 419
	 
	4.

	5.
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	Số dư TK 412
	 
	5.

	6.
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	Số dư TK 413
	 
	6.

	7.
	Quỹ đầu tư phát triển
	417
	 
	Dư Có TK 414
	 
	7.

	8.
	Quỹ dự phòng tài chính
	418
	 
	Dư Có TK 415
	 
	8.

	9.
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	Dư Có TK 418
	 
	9.

	10.
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	 
	Số dư TK 421
	 
	10.

	11.
	Nguồn vốn đầu tư XDCB
	421
	 
	Dư Có TK 441
	 
	11.

	12
	Quỹ hổ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	422
	 
	Dư Có TK 417
	 
	12

	II.
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	 
	= 431+432+433
	 
	II.

	1
	Nguồn kinh phí
	432
	V.23
	Dư Có TK 461 - Dư Nợ TK 161
	 
	1

	2
	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
	433
	 
	Dư Có TK 466
	 
	2

	 
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	440
	 
	= 300+400
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN

 
	 
	 

	CHỈ TIÊU

 
	 
	 
	Nguồn số liệu
	 
	 

	1.
	Tài sản thuê ngoài
	 
	24
	Dư Nợ TK 001
	 
	1.

	2.
	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
	 
	 
	Dư Nợ TK 002
	 
	2.

	3.
	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
	 
	 
	Dư Nợ TK 003
	 
	3.

	4.
	Nợ khó đòi đã xử lý
	 
	 
	Dư Nợ TK 004
	 
	4.


                    


                  Lập, ngày ... tháng ... năm ...
	Người lập biểu
	  Kế toán trưởng
	          Giám đốc

	  (Ký, họ tên)
	     (Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“. 

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh khái quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh được trình bày theo mẫu sau:

	Đơn vị báo cáo: .................
	
	                                       Mẫu số B 02 – DN

	Địa chỉ:…………...............
	
	                (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

                Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

            Năm………

                                                                          

               Đơn vị tính:............

	CHỈ TIÊU
	Mã 

số
	Thuyết minh
	Năm

nay
	Năm

trước

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.25
	
	

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	
	
	

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	10
	
	
	

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	VI.27
	
	

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	20
	
	
	

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.26
	
	

	7. Chi phí tài chính
	22
	VI.28
	
	

	  - Trong đó: Chi phí lãi vay 
	23
	
	
	

	8. Chi phí bán hàng
	24
	
	
	

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	
	

	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	
	

	11. Thu nhập khác
	31
	
	
	

	12. Chi phí khác
	32
	
	
	

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	
	
	

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	50
	
	
	

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	51

52
	VI.30

VI.30
	
	

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

      (60 = 50 – 51 - 52)
	60
	
	
	

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	
	
	


Lập ngày ... tháng ... năm ...

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


(*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần           
Ví dụ:Biểu mẫu bảng cân đối kế toán của công ty ABC sản xuất bánh kẹo như sau:

	Đơn vị báo cáo: Công ty ABC
	
	                                       Mẫu số B 02 – DN

	Địa chỉ:…………...............
	
	                (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

                Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm:...........

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Năm nay

	1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	01
	6.500

	2.Các khoản giảm trừ 
	03
	320

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	10
	6.180

	4.  Giá vốn hàng bán 
	11
	4.910

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	20
	1.270

	6. Doanh thu tài chính
	21
	120

	7. Chi phí tài chính
	22
	150

	     - Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	70

	8. Chi phí bán hàng
	24
	220

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	520

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
	30
	530

	11. Thu nhập khác
	31
	-

	12. Chi phí khác
	32
	-

	13. Lợi nhuận khác 
	40
	-

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	50
	500

	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
	51
	120

	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại
	52
	

	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	380


2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.3.1. Bản chất và ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Dựa vào báo cáo lư​u chuyển tiền tệ, ngư​ời sử dụng có thể đánh giá đư​ợc khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp và dự đoán đ​ược luồng tiền trong kỳ tiếp theo.

2.3.2. Nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 phần:

- L​ưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như​ tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ, doanh thu khác (bán chứng khoán vì mục đích thương mại, tiền thu từ các khoản phải thu th​ương mại, tiền thu về được bồi thường, thu phạt, hoàn thuế, tiền thu được do nhận ký quỹ, ký cược. Các khoản chi bằng tiền như​: Tiền trả cho ngư​ời cung cấp (trả ngay trong kỳ và tiền trả cho khoản nợ từ kỳ trước), tiền thanh toán cho công nhân viên về tiền l​ương, phụ cấp, tiền thưởng và BHXH, tiền lãi vay đã trả, tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chi bồi thường, bị phạt, các khoản chi phí bằng tiền, tiền nộp các loại thuế (trừ thuế TNDN), tiền nộp các loại phí, lệ phí, thuê đất, tiền đưa đi ký cược, ký quỹ, tiền trả lại khoản nhận ký cược, ký quỹ, tiền chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi…

- Lư​u chuyển tiền từ hoạt động đầu tư​: Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư​ của doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư​ bao gồm hai phần: 

+ Đầu tư​ cơ sở vật chất kỹ thuật cho bản thân doanh nghiệp: như​ hoạt động xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định;

+ Đầu tư vào các đơn vị khác dư​ới hình thức góp vốn liên doanh, đầu t​ư chứng khoán, cho vay, không phân biệt đầu tư​ ngắn hạn hay dài hạn.

Dòng tiền l​ưu chuyển gồm toàn bộ các khoản chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi do bán, thanh lý tài sản cố định, tiền thu hồi cho vay, bán lại  các công cụ nợ của đơn vị khác (trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu), tiền thu hồi các khoản đầu t​ư vốn vào đơn vị khác, thu lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi, lãi từ mua và nắm giữ các công cụ nợ, cổ tức và lợi nhuận nhận được từ góp vốn vào các đơn vị khác và các khoản chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định, chi để đầu t​ư vốn vào các đơn vị khác, tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ

- Lư​u chuyển tiền từ hoạt động tài chính: Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính bao gồm các nghiệp vụ làm tăng, giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp nh​ư: Chủ doanh nghiệp góp vốn, vay vốn (không phân biệt vay dài hạn hay ngắn hạn),  phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trả nợ vay,...

Dòng tiền l​ưu chuyển tài chính bao gồm toàn bộ các khoản thu, chi liên quan như​ tiền vay nhận đ​ược, tiền thu đư​ợc do nhận vốn góp của chủ sở hữu, do phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành, tiền trả nợ gốc vay, tiền trả nợ thuê tài chính, tiền chi trả cổ tức và lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Có hai ph​ương pháp lập báo cáo L​ưu chuyển tiền tệ: Phư​ơng pháp gián tiếp và phương pháp trực tiếp và được trình bày theo mẫu sau:

	Đơn vị báo cáo:...............
	
	                                 Mẫu số B 03 – DN

	Địa chỉ:…………...................
	
	                   (Ban hành theo QĐ số  15/2006/QĐ-BTC

                     Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

                          Năm 



Đơn vị tính: .......

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	

	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
	01
	
	
	

	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
	02
	
	
	

	3. Tiền chi trả cho người lao động
	03
	
	
	

	4. Tiền chi trả lãi vay
	04
	
	
	

	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
	05
	
	
	

	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	06
	
	
	

	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	07
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	
	
	

	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	

	1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	21
	
	
	

	2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	22
	
	
	

	3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	23
	
	
	

	4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
	24
	
	
	

	5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	25
	
	
	

	6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	26
	
	
	

	7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	
	

	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	

	1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
	31
	
	
	

	2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
	32
	
	
	

	3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	
	
	

	4.Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	
	
	

	5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính
	35
	
	
	

	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
	50
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	60
	
	
	

	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	61
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)
	70
	VII.34
	
	


Lập, ngày ... tháng ... năm ...

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

                                     Năm…
                                                          Đơn vị tính: ...........

	Chỉ tiêu



	Mã

Số
	Thuyết

 minh
	Năm

 nay
	Năm
 trước

	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	

	1. Lợi nhuận trước thuế
	01
	
	
	

	2. Điều chỉnh cho các khoản
	
	
	
	

	 - Khấu hao TSCĐ
	02
	
	
	

	 - Các khoản dự phòng
	03
	
	
	

	 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
	04
	
	
	

	    - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
	05
	
	
	

	    - Chi phí lãi vay 
	06
	
	
	

	3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
thay đổi vốn  lưu động
	08
	
	
	

	    - Tăng, giảm các khoản phải thu
	09
	
	
	

	    - Tăng, giảm hàng tồn kho
	10
	
	
	

	   - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi 
vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 
	11
	
	
	

	    - Tăng, giảm chi phí trả trước 
	12
	
	
	

	    - Tiền lãi vay đã trả
	13
	
	
	

	    - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
	14
	
	
	

	    - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	15
	
	
	

	    - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	16
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	
	
	

	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	

	1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ
 và các tài sản dài hạn khác
	21
	
	
	

	2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 và các tài sản dài hạn khác
	22
	
	
	

	3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	23
	
	
	

	4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 
của đơn vị khác
	24
	
	
	

	5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	25
	
	
	

	6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	26
	
	
	

	7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	
	

	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	

	1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 
của chủ sở hữu
	31
	
	
	

	2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại
 cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
	32
	
	
	

	3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	
	
	

	4.Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	
	
	

	5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính
	35
	
	
	

	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
	50
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	60
	
	
	

	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	61
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)
	70
	31
	
	


(*): Chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

-Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể:

(1) - Lợi nhuận trước thuế - Mã số 01

Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Nếu số liệu này là số âm (trường hợp lỗ), thì ghi trong ngoặc đơn (***). 

(2) - Điều chỉnh cho các khoản


+ Khấu hao TSCĐ - Mã số 02

Chỉ tiêu này phản ánh số khấu hao TSCĐ đã trích được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ đã trích trong kỳ trên Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và sổ kế toán các Tài khoản có liên quan.

Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế".
+ Các khoản dự phòng - Mã số 03

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá được lập được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho", "Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn", "Dự phịng giảm giá đầu tư dài hạn", "Dự phòng phải thu khó đòi", sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản có liên quan.
Số liệu chỉ tiu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế". Trường hợp các khoản dự phòng năm trước được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ báo cáo thì được trừ (-) vào chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

+ Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - Mã số 04

Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Tài khoản "Doanh thu hoạt động tài chính", chi tiết phần lãi chệnh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ báo cáo hoặc sổ kế toán Tài khoản "Chi phí tài chính", chi tiết phần lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ báo cáo được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ báo cáo.
Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế", nếu có lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện, hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.

+ Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư - Mã số 05

Chỉ tiêu này phản ánh lãi/lỗ phát sinh trong kỳ được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm lãi/lỗ từ việc thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn mà doanh nghiệp mua và nắm giữ vì mục đích đầu tư, như: Lãi/lỗ bán bất động sản đầu tư, lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi/lỗ từ việc mua và bán lại các công cụ nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); Cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (không bao gồm lãi/lỗ mua bán chứng khóan vì mục đích thương mại). Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản "Doanh thu hoạt động tài chính", "Thu nhập khác" và sổ kế toán các Tài khoản "Chi phí tài chính", "Chi phí khác", chi tiết phần lãi/lỗ được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế", nếu có lãi hoạt động đầu tư và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***) ; hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có lỗ hoạt động đầu tư.
+ Chi phí lãi vay - Mã số 06

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Tài khoản 635 "Chi phí tài chính", chi tiết chi phí lãi vay được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan, hoặc căn cứ vào chỉ tiêu “Chi phí lãi vay” trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế".
(3) - Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động - Mã số 08
Chỉ tiêu này phản ánh luồng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản mục thu nhập và chi phí không phải bằng tiền.
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào lợi nhuận trước thuế TNDN cộng (+) các khoản điều chỉnh.
Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã  số 03 + Mã  số 04 + Mã  số 05 + Mã  số 06

Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (***).

+ Tăng, giảm các khoản phải thu - Mã số 09

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các Tài khoản phải thu liên quan đến hoạt động kinh doanh, như: Tài khoản "Phải thu của khách hàng" (chi tiết "Phải thu của khách hàng"), Tài khoản "Phải trả cho người bán" (chi tiết "Trả trước cho người bán"), các Tài khoản "Phải thu nội bộ", "Phải thu khác", "Thuế GTGT được khấu trừ" và Tài khoản "Tạm ứng" trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải thu liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, như: Phải thu về tiền lãi cho vay, phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia, phải thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, bất động sản đầu tư...
Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

+ Tăng, giảm hàng tồn kho - Mã số 10

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các Tài khoản hàng tồn kho (Không bao gồm số dư của Tài khoản "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho").

Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

+ Tăng, giảm các khoản phải trả - Mã số 11

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các Tài khoản nợ phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh, như: Tài khoản "Phải trả cho người bán" (Chi tiết "Phải trả cho người bán"), Tài khoản "Phải thu của khách hàng" (Chi tiết "Người mua trả tiền trước"), các Tài khoản "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước", "Phải trả công nhân viên", "Chi phí phải trả", "Phải trả nội bộ", "Phải trả, phải nộp khác". Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải trả về thuế TNDN phải nộp, các khoản phải trả về lãi tiền vay, các khoản phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư (như mua sắm, xây dựng TSCĐ, mua bất động sản đầu tư, mua các công cụ nợ...) và hoạt động tài chính (Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn...).
Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

+ Tăng, giảm chi phí trả trước - Mã số 12

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các Tài khoản "Chi phí trả trước" và "Chi phí trả trước dài hạn" trong kỳ báo cáo. 
Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động" nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

+ Tiền lãi vay đã trả - Mã số 13

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển" (phần chi tiền) để trả các khoản tiền lãi vay, sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần trả tiền lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản "Chi phí trả trước", "Chi phí trả trước dài hạn", "Chi phí tài chính", "Xây dựng cơ bản dở dang", "Chi phí sản xuất chung" và "Chi phí phải trả" (chi tiết số tiền lãi vay trả trước, tiền lãi vay phát sinh trả trong kỳ này hoặc số tiền lãi vay phát sinh trong các kỳ trước và đã trả trong kỳ này).
Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).
           + Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - Mã số 14

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển", (phần chi tiền nộp thuế TNDN), sổ kế toán Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần đã nộp thuế TNDN từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán Tài khoản "Thuế TNDN phải nộp" (chi tiết số tiền đã chi để nộp thuế TNDN trong kỳ báo cáo).
Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).
   
+ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 15

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền thu khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngoài các khoản đã nêu ở các Mã số từ 01 đến 14, như: Tiền thu được do nhận ký cược, ký quỹ, tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền thu từ nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án (nếu có); Tiền được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; Tiền nhận được ghi tăng các quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp... trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo.

Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động”.

+ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 16 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền chi khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngoài các khoản đã nộp ở các Mã số từ 01 đến 14, như: Tiền đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền trả lại các khoản đã nhận ký cược, ký quỹ; Tiền chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Tiền chi trực tiếp bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án; Tiền chi nộp các quỹ lên cấp trên hoặc cấp cho cấp dưới... trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển" sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo.

Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động”.

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh - Mã số 20

Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo.
Số liệu chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ Mã số 08 đến Mã số 16. Nếu số liệu chỉ tiêu này lầ số âm thì sẽ được ghi dưới hình thức trong ngoặc đơn (***).

Mã số 20 = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + 
Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16

2.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính


Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày như sau:

	Đơn vị báo cáo:...........................
	                                 Mẫu số B 09 – DN

	Địa chỉ:.......................................
	               (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

                    ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

      Năm ....(1)

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn

2- Lĩnh vực kinh doanh

3- Ngành nghề kinh doanh

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày ..../..../...).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

3- Hình thức kế toán áp dụng

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng; 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

(Đơn vị tính:......)
	01- Tiền 
	Cuối năm
	Đầu năm

	   - Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Tiền đang chuyển

                                               Cộng
	...

...

...

...
	...

...

...

...

	02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 

- Đầu tư ngắn hạn khác   

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn


	Cuối năm

...

...

...


	Đầu năm

...

...

...



	Cộng
	...
	...

	03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác
	Cuối năm
	Đầu năm

	   - Phải thu về cổ phần hoá

   - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

   - Phải thu người lao động

   - Phải thu khác
	...

...

...

...
	...

...

...

...

	Cộng


	...
	...

	04- Hàng tồn kho
	Cuối năm
	Đầu năm

	          - Hàng mua đang đi đường

          - Nguyên liệu, vật liệu 

          - Công cụ, dụng cụ 

          - Chi phí SX, KD dở dang

          - Thành phẩm 

    - Hàng hóa 

          - Hàng gửi đi bán

    - Hàng hoá kho bảo thuế

    - Hàng hoá bất động sản

            Cộng giá gốc hàng tồn kho

  
	...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố 

   đảm bảo các khoản nợ phải trả:……....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.…...

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc

    hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:….

	05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
	Cuối năm
	Đầu năm

	   - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

   - …………………

   - Các khoản khác phải thu Nhà nước:

                                   Cộng
	      ...

      ...

      ...

      ...
	      ...

      ...

      ...
      ...     

	06- Phải thu dài hạn nội bộ

    - Cho vay dài hạn nội bộ

    -...

    - Phải thu dài hạn nội bộ khác
	      ...

      ...

      ...
	      ...

      ...

      ...

	                                  Cộng
	      …
	       …

	07- Phải thu dài hạn khác
	Cuối năm 
	Đầu năm

	- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận uỷ thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác   
	      ...

      ...

      ...

      ...
	      ...

      ...

      ...

      ...

	                                  Cộng
	      …
	       …


       08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:
	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc, thiết bị
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	...
	TSCĐ hữu hình khác
	Tổng cộng

	    Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Mua trong năm

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	   Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)
	(...)

(...)

(...)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	   Giá trị còn lại của TSCĐ 

    hữu hình
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm          
	
	
	
	
	
	


  - Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

  - Nguyên giá TSCĐ cuối năm  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

  - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:


  - Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

  - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc, thiết 

Bị
	Phương tiện vận tải, truyền 

dẫn
	...
	TSCĐ hữu hình khác
	Tài sản cố định vô 

hình
	Tổng cộng

	NGiá TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	

	- Thuê tài chính trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Tăng khác

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính 

- Tăng khác

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)
	(...)

(...)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm          
	
	
	
	
	
	
	


* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:


	Khoản mục
	Quyền 

sử dụng đất
	Quyền phát 

hành
	Bản quyền, bằng 

sáng chế
	...
	TSCĐ vô hình khac
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Mua trong năm

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

- Tăng do hợp nhất kinh doanh

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	(…)

(…)
	(…)

(…)
	(…)

(…)
	(…)

(…)
	(…)

(…)
	(…)

(…)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	  Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	(…)

(…)
	(…)

(…)
	(…)

(…)
	(…)

(…)
	(…)

(…)
	(…)

(…)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	  Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm          
	
	
	
	
	
	


11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Tổng số chi phí XDCB dở dang:
	         ...
	         ...

	Trong đó (Những công trình lớn):

    + Công trình…………..

    + Công trình…………..

    +…………………….…       
	         ...

         ...

         ...
	         ...

         ...

         ...


12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

	Khoản mục
	Số

đầu năm
	Tăng

trong năm
	Giảm

trong năm
	Số

cuối năm

	  Nguyên giá bất động sản đầu tư
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất 

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	  Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất 

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	  Giá trị còn lại của bất động sản

   đầu tư
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất 

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	


  * Thuyết minh số liệu và giải trình khác:
-

	13- Đầu tư dài hạn khác:

       - Đầu tư cổ phiếu

       - Đầu tư trái phiếu

       - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu 

       - Cho vay dài hạn

       - Đầu tư dài hạn khác
	Cuối năm 

...

...

...

...
	Đầu năm

...

...

...

...

	                                               Cộng
	...
	...

	14- Chi phí trả trước dài hạn
	Cuối năm 
	Đầu năm

	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
	         ...
	         ...

	- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

- ...
	         ...

         ...

         ...

         ...
	         ...

         ...

         ...

         ...

	                                             Cộng
	         ...
	         ...

	 15- Vay và nợ ngắn hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Vay ngắn hạn

- Nợ dài hạn đến hạn trả


	         ...

         ...

         
	         ...

         ...



	                                             Cộng
	         ...
	         ...

	16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...
	         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...         

	                             Cộng
	         ...
	         ...

	17- Chi phí phải trả 
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
	         ...

         ...

  ...
	         ...

         ...

         ...

	                                               Cộng
	         ...
	         ...

	                  18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	Cuối năm
	Đầu năm

	    - Tài sản thừa chờ giải quyết

    - Kinh phí công đoàn

    - Bảo hiểm xã hội

    - Bảo hiểm y tế

    - Phải trả về cổ phần hoá

    - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

    - Doanh thu chưa thực hiện

    - Các khoản phải trả, phải nộp khác

                                               Cộng
	         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...
	         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

	                  19- Phải trả dài hạn nội bộ
	Cuối năm
	Đầu năm

	    - Vay dài hạn nội bộ

    -...

    - Phải trả dài hạn nội bộ khác                  

                                               Cộng
	...

...

...
	...

...

...

	 20- Vay và nợ dài hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	   a - Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

- Vay đối tượng khác

- Trái phiếu phát hành

   b - Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác
	         ...

         ...

         ...

         ...

         ...
	         ...

         ...

         ...

         ...

         ...

	                                        Cộng
	         ...
	         ...


c- Các khoản nợ thuê tài chính

	
	Năm nay
	Năm trước

	Thời hạn
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền

 lãi thuê
	Trả nợ

 Gốc
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê
	Trả nợ 

gốc

	Từ 1 năm trở xuống
	
	
	
	
	
	

	Trên 1 năm đến 5 năm
	
	
	
	
	
	

	Trên 5 năm
	
	
	
	
	
	


21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

    khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
	…
	…

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

    khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
	…
	…

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

   khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
	…
	…

	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

   đã được ghi nhận từ các năm trước
	…
	…

	 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
	…
	…


	b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	Cuối năm
	Đầu năm 

	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	…

…

…
	…

…

…


22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu


	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Vốn khác của chủ sở hữu
	Cổ phiếu quỹ
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	Chênh lệch 

tỷ giá 

hối đoái
	...
	Nguồn vốn 

đầu tư XDCB
	Cộng

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số dư đầu năm trước

- Tăng vốn trong

năm trước

- Lãi trong

năm trước

- Tăng khác

- Giảm vốn trong

năm trước

- Lỗ trong năm

trước

- Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tăng vốn trong

năm nay

- Lãi trong năm nay

- Tăng khác

- Giảm vốn trong

năm nay

- Lỗ trong năm nay

- Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm nay
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

- ...
	...

...
	...

...

	                                               Cộng
	...
	...


* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

	c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
	Năm nay
	Năm trước

	     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

     + Vốn góp đầu năm

     + Vốn góp tăng trong năm

     + Vốn góp giảm trong năm

     + Vốn góp cuối năm

     - Cổ tức, lợi nhuận đã chia
	...

...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...

...


d- Cổ tức

      - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

        + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.................

        + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:..................

       - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.......

	   đ- Cổ phiếu
	Cuối năm
	Đầu năm

	      - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

      - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

        + Cổ phiếu phổ thông

        + Cổ phiếu ưu đãi

      - Số lượng cổ phiếu được mua lại 

        + Cổ phiếu phổ thông

        + Cổ phiếu ưu đãi

       - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

         + Cổ phiếu phổ thông

         + Cổ phiếu ưu đãi 
	...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


     * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :..............................

  e-  Các quỹ của doanh nghiệp: 

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính 

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

 * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

	23- Nguồn kinh phí
	Năm nay
	Năm trước

	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
	...
	...

	- Chi sự nghiệp
	(...)
	(...)

	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
	...
	...


	24- Tài sản thuê ngoài
	Cuối năm
	Đầu năm

	(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

      - TSCĐ thuê ngoài

      - Tài sản khác thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

      - Từ 1 năm trở xuống

      - Trên 1 năm đến 5 năm

      - Trên 5 năm
	...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...


VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 

        Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                                    

(Đơn vị tính:.............) 

	
	Năm nay
	Năm trước

	25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

        Trong đó:

      - Doanh thu bán hàng

      - Doanh thu cung cấp dịch vụ
	...

...

...
	...

...

...

	      - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;


	...

...
	...

...

	26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

    Trong đó:

     - Chiết khấu thương mại

     - Giảm giá hàng bán

           - Hàng bán bị trả lại

           - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)

           - Thuế tiêu thụ đặc biệt 

           - Thuế xuất khẩu 

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

      Trong đó:   

           - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa

           - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ                                                         
	...

...

...

...

...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)
	Năm nay
	Năm trước

	- Giá vốn của hàng hóa đã bán

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của 

   BĐS đầu tư đã bán

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

      - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	...

...

...

...

...

...

(...)

...

...
	...

...

...

...

...

...

(...)

...

...

	                                         Cộng
	...
	...


	29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)
	Năm nay
	Năm trước

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 

- Lãi bán hàng trả chạm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
                                              Cộng
	...

...

...

...

...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	30- Chi phí tài chính (Mã số 22)
	Năm nay
	Năm trước

	- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Lỗ bán ngoại tệ

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Chi phí tài chính khác
	...

...

...

...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...

...

...

...

	                                         Cộng
	...
	...


	31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)
	Năm nay
	Năm trước

	-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
	…
	…

	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm   trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
	…
	…

	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
	…
	…


	32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)
	Năm nay
	Năm trước

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
	…
	…

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	…
	…

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
	(…)
	(…)

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng 
	(…)
	(…)

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	(…)
	(…)

	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	…
	…


	33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
	Năm nay
	Năm trước

	    - Chi phí nguyên liệu, vật liệu

    - Chi phí nhân công

    - Chi phí khấu hao tài sản cố định

    - Chi phí dịch vụ mua ngoài

    - Chi phí khác bằng tiền
	...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...

	                                         Cộng
	...
	...


VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 

         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                       (Đơn vị tính:……………..) 

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển 

      tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	
	
	Năm nay
	Năm trước

	a-
	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: 

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
	…

…
	…

…

	b-
	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

-  Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý  trong kỳ. 
	…

…

…

…


	…

…

…

…

	c-
	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
	
	


VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: ………………………

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:……………………………
3- Thông tin về các bên liên quan:……………………………………………………………
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):. …
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): ……………………………………………………………………………...

6- Thông tin về hoạt động liên tục: ……………………………………...……………………
7-Những thông tin khác. (3) .................................................................................................

	


	
	                 Lập, ngày ... tháng ... năm ...

	Người lập biểu
	                 Kế toán trưởng
	         Giám đốc

	  (Ký, họ tên)
	                   (Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 

(1)   Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu.

(2)  Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết.

(3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.

Chủ đề 2
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mục đích tối cao và quan trọng nhất của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là giúp những người sử dụng thông tin đánh giá được chính xác thực trạng tài chính và tiềm năng của doanh nghiệp cung như những rủi ro trong tương lai, để từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh và quyết định đầu tư. Bởi vậy, việc phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhiều phía. 


Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp, mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Bên cạnh đó, các nhà quản trị doanh nghiệp còn quan tâm đến nhiều mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp nhiều sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ với chi phí thấp, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, một doanh nghiệp chỉ thực hiện được các mục tiêu này nếu đáp ứng được 2 mục tiêu cơ bản là kinh doanh có lãi và thanh toán được nợ. Một doanh nghiệp kinh doanh lỗ liên tục sẽ bị cạn kiện nguồn lực và buộc phải đóng cửa, hoặc nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn thường xuyên cũng bị buộc phải ngừng hoạt động. Như vậy, hơn ai hết, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chủ doanh nghiệp cần có đủ thông tin và hiểu rõ doanh nghiệp của mình nhằm đánh giá tình hình tài chính đã qua, thực hiện cân bằng tài chính, khả năng tài chính, sinh lời, rủi ro và dự đoán tình hình tài chính nhằm đưa ra các quyết định đúng.


Đối với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, mối quan tâm của họ hướng chủ yếu vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, họ đặc biệt chú ý đến tiền và các tài sản khác có thể chuyển đổi tiền nhanh để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Bên cạnh đó, họ còn quan tâm đến số lượng vốn chủ hữu để bảo hiểm vốn cho họ trong trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro. Không mấy ai sẵn sàng cho vay nếu các thông tin cho thấy người vay không đảm bảo chắc chắn rằng các khoản vay đó có thể và sẽ được thanh toán khi đến hạn. Người cho vay cũng quan tâm đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp vì đó là cơ sở của việc hoàn trả vốn và lãi vay.


Đối với nhà cung cấp vật tư , thiết bị, hàng hoá, dịch vụ họ cũng phải xem có cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng hoá, thanh toán chậm không và cũng phải biết khả năng thanh toán hiện tại và thời gian sắp tới của ngân hàng.


Bên cạnh các đối tượng quan tâm trên, còn có nhiều nhóm người khác quan tâm đến thông tin tài chính của doanh nghiệp. Đó là các nhà đầu tư, người lao động, các cơ quan quản lý Nhà nước... bởi vì nó liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm, đến khách hàng hiện tại và tương lai của họ.


Trước khi tiến hành phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, ta phải tìm hiểu nguồn thông tin qua hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng như các kênh thông tin khác như ngân hàng, các nhà đầu tư, các tư liệu từ thông tin đại chúng...

I. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn: Nhằm giúp cho doanh nghiệp biết được sự thay đổi giá trị của tài sản và nguồn vốn tại cc thời điểm là bao nhiêu, điều này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không?

 Phương pháp phân tích sự biến động: Lấy số liệu cuối kỳ trừ số liệu đầu kỳ cho ta được giá trị tuyệt đối về mức biến động của tài sản và nguồn vốn. Sau đó lấy mức biến động đó chia số liệu đầu kỳ cho biết tỉ lệ biến động đó là bao nhiêu phần trăm. 

Bảng phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn được trình bày theo mẫu sau đây:

Bảng  : Phân tích sự biến động tài sản trong 3 năm n-2  đến n
	Tài sản
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	+(-)
	%
	+(-)
	%

	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng  : Phân tích sự biến động nguồn vốn trong 3 năm n-2  đến n
	Ng.vốn
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	+(-)
	%
	+(-)
	%

	I.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chúng ta phân tích trên cơ sở kết quả năm sau so với năm trước về mặt số tuyệt đối và số tương đối cho biết sự biến động của kết quả kinh doanh theo xu hướng nào, đồng thời khoảng chi phí nào chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu. Qua đó bước đầu xác định được một số nguyên nhân ảnh hưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh được trình bày ở mẫu sau:

Bảng  : Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm n-2  đến n
	Ng.vốn
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	+(-)
	%
	+(-)
	%

	1. DTT
	
	(*)
	
	(*)
	
	(*)
	
	
	
	

	2. GVHB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. LN gộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Phần trăm các chỉ tiêu so với doanh thu thuần

3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ngư​ời sử dụng có thể đánh giá đư​ợc khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp và dự đoán đ​ược luồng tiền trong kỳ tiếp theo.


Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo mẫu sau:

Bảng  : Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong 3 năm n-2  đến  năm n 
ĐVT: Ngđ

	Chỉ tiêu
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA TỶ SỐ TÀI CHÍNH

1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty thông qua phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

Việc nghiên cứu kết cấu tài sản và nguồn vốn giúp doanh nghiệp biết được sự bố trí tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như  việc bố trí nguồn vốn để hình thành nên tài sản trong doanh nghiệp tại một thời điểm nào đó có hợp lý hay không, có phù hợp với ngành nghề kinh doanh hay không.

1.1.  Tỷ suất đầu tư tài sản dài hạn
	Tỷ suất đầu tư 

tài sản dài hạn
	=
	Tài sản dài hạn (Mã số 200 – Phần tài sản) 

	
	
	Tổng tài sản (Mã số 270 – Phần tài sản)


Chỉ tiêu này phản ánh tình hình đầu tư chiều sâu, tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng của doanh nghiệp. Nó cho biết năng lực và xu hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được đánh giá hợp lý hay không phụ thuộc vào từng ngành kinh doanh cụ thể. Ví dụ: ngành thăm dò và khai thác dầu khí: 0,9; ngành công nghiệp luyện kim: 0,7; ngành chế biến nông, lâm, thủy sản và thương mại: 0,1-0,2... Ngoài ra chỉ tiêu này còn cho biết tỷ lệ khách hàng chiếm dụng vốn dài hạn cao hay thấp, đầu tư tài chính dài hạn của doanh nghiệp nhiều hay ít.

1.2.  Tỷ suất đầu tư tài sản ngắn hạn
	Tỷ suất đầu tư 

tài sản ngắn hạn
	=
	Tài sản ngắn hạn (Mã số 100 – Phần tài sản) 

	
	
	Tổng tài sản (Mã số 270 – Phần tài sản)


Chỉ tiêu này phản ánh trong tổng số tài sản hiện có trong doanh nghiệp thì tài sản ngắn hạn bao gồm tiền và tương đương tiền, các khỏan phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho… chiếm bao nhiêu phần trăm. Tỷ lệ đầu tư tài sản ngắn hạn cao hay thấp sẽ tốt hay xấu tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh của từng ngành nghề và nó cũng thể hiện một lượng tài sản để trả nợ các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Mẫu phân tích cơ cấu đầu tư tài sản như sau:

Bảng : Phân tích tỷ suất đầu tư tài sản trong 3 năm n-2 đến năm n



	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tài sản ngắn hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tài sản  dài hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tổng tài sản 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tỷ suất đtư tài sản ngắn  hạn
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tỷsuất đ.tư tài sản dài hạn
	%
	
	
	
	
	
	
	


1.3.  Tỷ số nợ

	Tỷ số nợ
	=
	Nợ phải trả (Mã số 300 – Phần nguồn vốn)

	
	
	Tổng nguồn vốn (Mã số 440 – Phần nguồn vốn)


-  Chỉ tiêu này phản ánh: trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp có bao nhiêu phần trăm giá trị tài sản được hình thành bằng nguồn vay nợ. Tỷ số này càng lớn thì tính rủi ro càng cao.

- Các nhà đầu tư một mặt quan tâm đến khả năng trả lãi, mặt khác họ chú trọng sự cân bằng hợp lý giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, bởi vì điều này ảnh hưởng đến sự đảm bảo các khoản tín dụng của nhà cho vay.

- Đối với chủ sở hữu, họ thích tỉ lệ này cao bởi vì điều này có thể tạo ra lợi nhuận nhiều hơn nhưng lại không sử dụng vốn chủ sở hữu.

- Đối với bên cho vay, họ lại thích tỉ lệ này thấp hơn vì đảm bảo mức độ an toàn càng cao cho nhà cung cấp tín dụng và đảm bảo trả nợ trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản.

1.4. Tỷ số tự tài trợ 

	Tỷ số 
tự  tài trợ
	=
	Vốn chủ sở hữu (Mã số 400 – Phần nguồn vốn) 

	
	
	Tổng nguồn vốn (Mã số 440 – Phần nguồn vốn)


     Hay    Tỷ số tự tài trợ    =  1 -  tỷ số nợ.
Chỉ tiêu này thể hiện sự góp vốn của chủ sở hữu vào quá trình kinh doanh. Tỷ số này phản ánh khả năng tự chủ về mặt tài chính, từ đó thấy được khả năng chủ động của doanh nghiệp  hay mức độ độc lập của doanh nghiệp đối với các chủ nợ. Nếu tỷ số này càng lớn thì uy tín của doanh nghiệp  càng cao và là cơ sở cho các chủ nợ tin tưởng vào khả năng thanh toán vì tình hình tài chính của doanh nghiệp biến chuyển theo xu hướng tốt, nó biểu hiện hiệu quả kinh doanh tăng, tích luỹ nội bộ tăng hay doanh nghiệp mở rộng liên doanh liên kết. Ngược lại, nếu chỉ tiêu này càng giảm thì doanh nghiệp sẽ có lợi nhưng mức độ rủi ro tăng lên.

Mẫu phân tích cơ cấu nguồn vốn như sau:

Bảng : Phân tích ty số nợ và tỷ số tài trợ trong 3 năm n-2 đến n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Nợ phải trả
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn chủ sở hữu
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tổng nguồn vốn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hệ số nợ
	Lần
	
	
	
	
	
	
	

	5. Hệ số tự tài trợ
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 


2.1. Hệ số thanh toán tổng quát

	Hệ số thanh toán tổng quát
	=
	Tổng tài sản  (Mã số 270 – Phần tài sản) 

	
	
	Nợ phải trả (Mã số 300 – Phần nguồn vốn)


Chỉ tiêu này đánh giá thực trạng tổng quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bình thường thì hệ số này luôn luôn lớn hơn 1. Nếu hệ số này bằng hoặc nhỏ hơn 1, nghĩa là doanh nghiệp  đã mất hết vốn chủ sở hữu và doanh nghiệp dẫn đến giải thể hoặc phá sản. Phân tích hệ số thanh toán tổng quát theo mẫu sau:

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán tổng quát trong 3 năm n-2 đến N
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tổng tài sản 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nợ phải trả
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Khả năng thanh toán tổng quát
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn
	Hệ số thanh toán ngắn hạn
	=
	Tài sản ngắn hạn (Mã số 100 – Phần tài sản)

	
	
	Nợ ngắn hạn (Mã số 310 – Phần nguồn vốn)


Hệ số này cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn (phải thanh toán trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh) của doanh nghiệp là cao hay thấp. 

Hệ số này càng cao thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn càng tốt. Tuy nhiên, nếu cao quá sẽ không tốt vì nó phản ánh doanh nghiệp  trang bị quá nhiều vào tài sản ngắn hạn so với nhu cầu vốn của doanh nghiệp, hoặc có thể do hàng hoá tồn kho, ứ đọng quá lớn..., tài sản ngắn hạn dư thừa không tạo thêm doanh thu, do đó vốn sử dụng không có hiệu quả. Thông thường, hệ số này phụ thuộc vào đặc điểm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, dự trữ theo mùa vụ... Nếu nó lớn hơn 1 tại thời điểm trả nợ thì doanh nghiệp đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và tình hình tài chính bình thường hoặc khả quan. Ngược lại, doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng khó khăn trong thanh toán, thậm chí lâm vào tình trạng phá sản. 

Mẫu bảng phân tích nợ ngắn hạn như sau:

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn trong 3 năm n-2 đến n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tài sản ngắn hạn 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nợ ngắn hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.3. Hệ số thanh toán nhanh 

	Hệ số thanh toán nhanh
	=
	Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho

	
	
	Nợ ngắn hạn (Mã số 310 – Phần nguồn vốn)


Chỉ tiêu này chứng minh khả năng thanh toán nhanh đối với các khoản nợ đến hạn trả. Thông thường chỉ tiêu này dao động lớn hơn 0,5 là tốt. Nếu chỉ tiêu này lớn hơn hoặc bằng 1 khẳng định doanh nghiệp có khả năng chi trả công nợ, nhưng doanh nghiệp đang giữ quá nhiều tiền hoặc các khoản phải thu và đầu tư tài chính ngắn hạn, gây ứ động vốn, do đó hiệu quả sử dụng vốn không cao. Nếu tỉ số này dưới 0,1 thì doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tiền để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ ngắn hạn đến hạn, vì vậy doanh nghiệp phải có hướng để tăng tiền qua các hợp đồng bán trả chậm và chính sách chiết khấu thương mại hợp lý để gia tăng tiền trả cho các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn thanh toán 
Phân tích khả năng thanh toán nhanh theo mẫu sau:

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán nhanh trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1.TS ngắn hạn – Hàng  tồn kho

	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nợ ngắn hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3.Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.4.Hệ số thanh toán bằng tiền
	Hệ số thanh toán bằng tiền
	=
	Tiền + Tương đương tiền (Mã số 110+111)

	
	
	Nợ ngắn hạn (Mã số 310 – Phần nguồn vốn)


Chỉ tiêu này chứng minh khả năng thanh toán tức thời (ngay lúc phát sinh nhu cầu vốn) đối với các khoản nợ đến hạn trả. Thông thường chỉ tiêu này dao động lớn hơn 0,5 là tốt. Nếu chỉ tiêu này lớn hơn hoặc bằng 1 khẳng định doanh nghiệp có khả năng chi trả công nợ, nhưng doanh nghiệp đang giữ quá nhiều tiền, gây ứ động vốn, do đó hiệu quả sử dụng vốn không cao. Nếu tỉ số này dưới 0,1 thì doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tiền để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và thanh toán công nợ đến hạn, vì vậy doanh nghiệp phải có hướng để tăng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn phù hợp.

Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền theo mẫu sau:

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tiền + Tương đương tiền
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.Khả năng thanh bằng tiền
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.4. Hệ số thanh toán nợ dài hạn – Long- term ratio
	Hệ số thanh toán dài hạn
	=
	Giá trị còn lại của TSCĐ được hình thành từ 

vốn vay hoặc nợ dài hạn

	
	
	Nợ dài hạn (Mã số 320 – Phần nguồn vốn)


Hệ số thanh toán nợ dài hạn là chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ dài hạn bằng nguồn vốn như khấu hao TSCĐ được mua sắm bằng nguồn vốn vay dài hạn của doanh nghiệp, các khỏan phải thu dài hạn được tài trợ bằng nguồn vốn vay dài hạn... Nếu hệ số này lớn hơn 1 chứng tỏ doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán nợ dài hạn. Nếu hệ số này càng nhỏ hơn 1 càng chứng tỏ khả năng thanh toán nợ dài hạn của doanh nghiệp thấp, doanh nghiệp buộc phải dùng các nguồn vốn khác để trả nợ.

Mẫu bảng phân tích nợ dài hạn như sau:

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn trong 3 năm từ N-2 đến năm N
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	%
	+ (-)
	%

	1. Gía trị còn lại của TSCĐ được hình thành từ  vốn vay hoặc nợ dài hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nợ dài hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Khả năng thanh toán nợ dài hạn
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


GTCL của TSCĐ: Giá trị còn lại của TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn vay hay nợ dài hạn (số liệu lấy trong sổ kế toán chi tiết vốn vay dài hạn hay nợ dài hạn và sổ kế toán TSCĐ)
2.5. Hệ số thanh toán lãi vay – Times interest earned ratio

	Hệ số thanh toán lãi vay
	=
	Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay

	
	
	Chi phí lãi vay 


Hệ số này cho biết khả năng thanh toán lãi vay và mức độ an toàn có thể đối với nhà cung cấp tín dụng (bên cho vay) và đây cũng là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. Hệ số này càng cao hiệu quả sử dụng vốn vay càng tốt. Nếu hệ số này nhỏ hơn 1 thì doanh nghiệp  kinh doanh không hiệu quả và không có khả năng thanh toán lãi vay trong năm đó. Việc phân tích khả năng thanh toán lãi vay được trình bày theo mẫu sau:

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán lãi vay trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1.Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2.Chi phí lãi vay
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	 3.Khả năng thanh toán lãi vay
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


3. Chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động 

Các tỷ số hoạt động đo lường hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để nâng cao tỷ số hoạt động, các nhà quản trị phải biết là những tài sản chưa dùng hoặc không dùng không tạo ra thu nhập, để từ đó, doanh nghiệp biết cách sử dụng chúng có hiệu quả hoặc loại bỏ chúng đi. Tỷ số hoạt động còn gọi là tỷ số luân chuyển. Để đánh giá tình hình hoạt động, người ta dùng các chỉ tiêu sau:

3.1.Số vòng quay các khoản phải thu 

	Vòng quay các khoản phải thu
	=
	Doanh thu và thu nhập khác
(Mã số 10, 21 và 31– Báo cáo KQHĐKD)



	
	
	Các khoản phải thu bình quân (Mã số 130 – Phần tài sản)



Trong đó: 
Doanh thu và thu nhập = Doanh thu thuần + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác

Chỉ tiêu này cho biết mức độ hợp lý của số dư các khoản phải thu và hiệu quả của việc thu hồi nợ. Nếu số vòng luân chuyển các khoản phải thu càng cao thì doanh nghiệp ít bị chiếm dụng vốn. Tuy nhiên số vòng này quá cao sẽ không tốt vì ảnh hưởng đến khối lượng hàng tiêu thụ do phương thức thanh toán quá chặt chẽ.

3.2. Kỳ thu tiền bình quân (Kỳ luân chuyển các khoản phải thu)

	Kỳ thu tiền bình quân
	=
	Số ngày trong kỳ

	
	
	Số vòng quay các khoản phải thu


Kỳ thu tiền bình quân là số ngày cần thiết bình quân để thu hồi các khoản phải thu trong kỳ, hay nói cách khác chỉ tiêu này cho thấy để thu được các khoản phải thu cần một khoản thời gian bình quân là bao nhiêu. 

Nếu số ngày càng lớn thì việc thu hồi các khoản phải thu chậm và ngược lại. Tuy nhiên, kỳ thu tiền bình quân cao hay thấp trong nhiều trường hợp chưa có thể kết luận chắc chắn mà phải xem xét lại các mục tiêu và chính sách của doanh nghiệp như mục tiêu mở rộng thị trường, chính sách tín dụng của doanh nghiệp... Mặt khác vì kỹ thuật tính toán đã che dấu đi các khuyết tật trong việc quản trị các khoản phải thu nên cần phải phân tích kỹ hơn chỉ tiêu này.

Bảng : Phân tích tình hình luân chuyển các khoản phải thu trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu và thu nhập khác
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Các khoản phải thu
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay các khoản phải thu 
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kỳ luân chuyển khoản  phải thu
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Số vòng luân chuyển hàng tồn kho 

	Số vòng quay hàng tồn kho
	=
	Giá vốn hàng bán

(Mã số 11– Báo cáo KQHĐKD)

	
	
	Hàng tồn kho bình quân 

(Mã số 140 – Phần tài sản)



Vòng quay vốn hàng tồn kho càng cao chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, giảm được vốn đầu tư dự trữ, rút ngắn được chu kỳ chuyển đổi hàng dự trữ thành tiền mặt và giảm bớt nguy cơ hàng tồn kho của doanh nghiệp trở thành hàng ứ đọng.

 Nếu vòng quay vốn hàng tồn kho quá cao, dẫn đến khả năng doanh nghiệp không đủ hàng hoá thoả mãn nhu cầu bán hàng, làm cho doanh nghiệp mất khách hàng. Ngược lại, hàng tồn kho của doanh nghiệp dự trữ quá mức cần thiết, gây ứ đọng vốn, hoặc hàng hoá không phù hợp với nhu cầu thị trường, tiêu thụ chậm... gây lãng phí vốn, chi phí sử dụng vốn cao do đó ảnh hưởng đến hiệu qủa sử dụng vốn của doanh nghiệp.

3.4. Kỳ luân chuyển hàng tồn kho 

	Kỳ luân chuyển hàng tồn kho
	=
	Số ngày trong kỳ

	
	
	Số vòng quay hàng tồn kho


Kỳ luân chuyển hàng tồn kho là số ngày cần thiết để hàng tồn kho quay được một vòng hay nói cách khác, để hàng tồn kho quay được một vòng thì phải cần một khoản thời gian bình quân là bao nhiêu ngày. Nếu số ngày luân chuyển càng lớn thì việc quay vòng hàng tồn kho chậm, điều này cũng đồng nghĩa với việc dự trữ nguyên, nhiên vật liệu quá mức hoặc hàng hóa trong doanh nghiệp tồn kho quá nhiều và ngược lại. 

Bảng : Phân tích tình hình sử dụng hàng tồn kho trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Giá vốn hàng bán
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hàng tồn kho 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay HTK
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kỳ luân chuyển hàng tồn kho
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	


3.5. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 
	Số vòng luân chuyển tổng tài sản 
	=
	Doanh thu và thu nhập

(Mã số 10, 21 và 31– Báo cáo KQHĐKD)

	
	
	Tổng tài sản bình quân

 (Mã số 270 – Phần tài sản)


Ý nghĩa: Trong kỳ kinh doanh, bình quân 1 đồng tài sản đưa vào kinh doanh tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Số vòng luân chuyển càng cao, càng nói lên được khả năng đưa tài sản của doanh nghiệp vào sản xuất càng nhiều càng tốt.

Bảng : Phân tích hiệu suất sử tổng tài sản trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1.Doanh thu và TN
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tổng tài sản
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay tổng TS
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	


3.6. Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn

	Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn 
	=
	Doanh thu và thu nhập khác
(Mã số 10, 21 và 31– Báo cáo KQHĐKD)

	
	
	Tổng tài sản dài hạn bình quân 

(Mã số 270 – Phần tài sản)


Ý nghĩa: Trong kỳ kinh doanh, bình quân 1 đồng tài sản dài hạn đưa vào kinh doanh tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu và thu nhập.

Bảng : Phân tích hiệu suất sử dụng vốn dài hạn trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu và TN khác
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn dài hạn 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay VDH
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	


3.7. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn 
	Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
	=
	Doanh thu và thu nhập khác
(Mã số 10, 21 và 31– Báo cáo KQHĐKD)

	
	
	Tài sản ngắn hạn bình quân 

(Mã số 100 – Phần tài sản)


Ý nghĩa: Trong kỳ kinh doanh, bình quân 1 đồng vốn ngắn hạn đưa vào kinh doanh tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu và thu nhập khác.

Bảng : Phân tích hiệu suất luân chuyển vốn ngắn hạn trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu và TN khác
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn ngắn hạn 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay VNH
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kỳ luân chuyển VNH 
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	


4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (Sức sinh lời) 

  4.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và thu nhập khác
	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và thu nhập khác
	=
	Lợi nhuận trước thuế (sau thuế)

(Mã số 50 hoặc 60– Báo cáo KQHĐKD)
	x100%

	
	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
(Mã số 10, 21 và 31– Báo cáo KQHĐKD)
	



Trong một kỳ kinh doanh, cứ 100 đồng doanh thu và thu nhập khác thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì có bao nhiêu đồng là lợi nhuận trước thuế hay sau thuế. 
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu chỉ ra mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận. Đây là 2 yếu tố liên  quan rất mật thiết với nhau, trong đó doanh thu chỉ ra vai trò vị trí doanh nghiệp trên thương trường và lợi nhuận lại thể hiện chất lượng, hiệu quả cuối cùng của doanh nghiệp. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là chỉ tiêu thể hiện vai trò và hiệu quả của doanh nghiệp. Tổng mức doanh thu, tổng mức lợi nhuận và tỷ số lợi nhuận trên doanh thu càng lớn thì vai trò, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng tốt hơn. Những người quan tâm đến doanh nghiệp nhận biết được hiệu quả của một đồng doanh thu thu được trong kỳ cao hay thấp. Chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng tốt.
Bảng : Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và thu nhập khác trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu và TN khác
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lợi nhuận sau thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tỷ suất LNtt/Dthu và TN khác
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tỷ suất LNst/Dthu và TN khác
	%
	
	
	
	
	
	
	


4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 
	=
	Lợi nhuận trước thuế (sau thuế)

(Mã số 50 hoặc 60– Báo cáo KQHĐKD)
	x100%

	
	
	Tổng tài sản bình quân 

(Mã số 270 – Phần tài sản)
	



Ý nghĩa: Trong kỳ kinh doanh, bình quân cứ 100 đồng vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì thu được bao nhiêu đồng  lợi nhuận trước thuế hay sau thuế.

Tỷ suất này còn được gọi là doanh lợi tài sản phản ảnh hiệu quả của việc sử dụng các tài sản trong doanh nghiệp để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản càng cao thì trình độ quản lí sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng cao. Ngược lại, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản thấp, thể hiện trình độ năng lực quản lý sử dụng tài sản của doanh nghiệp chưa hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản được xem là hợp lý khi lớn hơn hoặc bằng lãi suất cho vay vốn bình quân trên thị trường trong kỳ.

Qua phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản giúp cho các nhà quản lý có cơ hội đánh giá đúng đắn chất lượng công tác quản lý sử dụng tài sản trong hoạt động kinh doanh, trên cơ sở đó đề ra biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp.

Bảng : Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trong 3 năm n -2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tổng tài sản 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lợi nhuận sau thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tỷ suất LNtt/Tài sản 
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tỷ suất LNst/Tài sản 
	%
	
	
	
	
	
	
	


4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu 

	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
	=
	Lợi nhuận trước thuế (sau thuế)
(Mã số 60– Báo cáo KQHĐKD)
	x100%

	
	
	

Vốn chủ sở hữu bình quân 

(Mã số 400 – Phần Nguồn vốn)
	



Ý nghĩa: Trong kỳ kinh doanh, bình quân cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì thu được bao nhiêu đồng là lợi nhuận trước thuế hay sau thuế.

Bảng  : Phân tích thu nhập trên vốn cổ phần trong 3 năm n-2 đến năm n
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n-2
	Năm

n-1
	Năm

n
	Chênh lệch 
n-1/n-2
	Chênh lệch 
(n)/(n-1)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)


	+ (-)
	(%)



	1. Lợi nhuận sau thuế
	ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn chủ sở hữu bq
	ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thu nhập trên vốn cổ phần
	%
	
	
	
	
	
	
	


5. Một số chỉ tiêu đánh giá giá trị thị trường – Market value ratio

  5.1. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – Earning per share (EPS): 

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là một yếu tố quan trọng quyết định giá trị cổ phiếu bởi vì nó đo lường mức thu nhập tính trên mỗi cổ phiếu hay nói cách khác, nó thể hiện mức thu nhập mà nhà đầu tư có được do mua cổ phiếu đó.

	Tỷ suất thu nhập trên mỗi cổ phiếu
	=
	Tổng thu nhập ròng của cổ đông thường

	
	
	Số lượng cổ phiếu thường đang lưu thông


Trong đó: Tổng thu nhập ròng của cổ đông = Lợi nhuận sau thuế - Lợi tức của cổ phiếu ưu đãi.

 5.2.Tỷ suất giá thị trường trên thu nhập mỗi cổ phiếu thường – Price earning ratio (P/E): 

Đây cũng là chỉ tiêu mà các nhà đầu tư cũng quan tâm vì nó thể  hiện giá cổ phiếu đắt hay rẻ so với thu nhập. 

	Tỷ suất giá thị trường trên thu nhập mỗi cổ phiếu
	=
	Giá thị trường mỗi cổ phiếu

	
	
	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu



5.3. Tỷ lệ trả lãi cho mỗi cổ phiếu– Dividend Pay Out ratio: 

Chỉ số này thường được tuyên bố tại Đại hội đồng cổ đông, nói lên lợi ích của cổ đông chiếm bao nhiêu phần trăm trong thu nhập. Nó cũng nói lên chính sách chi trả cổ tức của công ty (dividend policy). Chính sách này có thể ổn định hay thay đổi tùy thuộc vào quyết định của đại hội đồng cổ đông, là một phần của chiến lược tài chính của công ty. Ngoài ra, chỉ tiêu này phản ánh doanh nghiệp chi trả phần lớn thu nhập cho cổ đông hay giữ lại để tái đầu tư. Đây là một nhân tố quyết định đến giá trị thị trường của cổ phiếu và được tính theo công thức sau:

	Tỷ lệ trả lãi cho mỗi cổ phiếu
	=
	Tiền lãi phải trả cho mỗi cổ phiếu

	
	
	Thu nhập mỗi cổ phiếu


Trong đó, tiền lãi phải trả cho mỗi cổ phiếu (Dividend per share – DPS) được tính theo công thức:

	Tiền lãi phải trả cho mỗi cổ phiếu 
	=
	Lợi nhuận sau thuế – cổ tức CPƯĐ - Lợi nhuận giữ lại

	
	
	Số lượng cổ phiếu thường đang lưu thông



5.4. Tốc độ tăng trưởng (Growth rate):

	Tốc độ tăng trưởng =
	Tỷ lệ thu nhập giữ lại  x ROE


Như vậy, tốc độ tăng trưởng của một công ty được quyết định bởi 2 yếu tố:Sự tích lũy trong nội bộ công ty được biểu thị qua tỷ lệ thu nhập giữ lại và khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu  (ROE)

Các nhà đầu tư có chiến lược đầu tư lâu dài vào một công ty sẽ lựa chọn cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng cao.

III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DUPONT


Các tỷ số tài chính được trình bày ở trên đều ở dạng một phân số. Đều đó có nghĩa là mỗi tỷ số tài chính sẽ tăng hay giảm tuỳ thuộc vào hai nhân tố là tử số và mẫu số của phân số đó. Tuy nhiên, trong thực tế giữa các tỷ số có mối quan hệ và ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vây, người ta liên kết các tỷ số đó lại với nhau bằng tích của một vài tỷ số tài chính khác, và do đó phương pháp phân tích tài chính Dupont ra đời.

Phương pháp này cho thấy sự tác động tương hổ giữa các tỷ số tài chính với nhau. Đó là mối quan hệ hàm số giữa các tỷ số: Vòng quay tổng tài sản, doanh lợi doanh thu, tỷ số nợ với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, phương pháp này còn chỉ rõ các nhân tố trong từng thành phần tác động đến các tỷ số này. Phương pháp phân tích Dupont được trình bày thông qua các chỉ tiêu sau:

1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

Đối với tỷ suất này, khi sử dụng phương pháp Dupont cho phép xác định nguồn gốc làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, hoặc là do doanh thu bán hàng không đủ lớn để tạo ra lợi nhuận  hoặc do lợi nhuận trên một đồng doanh thu quá nhỏ. Từ đó, nhà quản trị có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp: hoặc đẩy mạnh tiêu thụ hoặc tiết kiệm chi phí.

	Doanh lợi tổng vốn
	=
	Lợi nhuận 
	=
	Lợi nhuận 
	X
	Doanh thu thuần

	
	
	Tổng tài sản 
	
	Doanh thu thuần
	
	Tổng tài sản 

	=
	Doanh lợi doanh thu 
	x
	Vòng quay tổng vốn



Phương trình trên cho thấy, doanh lợi vốn kinh doanh phụ thuộc vào 2 nhân tố:

- Doanh lợi doanh thu:  phản ánh mức sinh lời trên một đồng doanh thu cao hay thấp. Đối với nhân tố này, mức sinh lời trên 1 đồng doanh thu cao hay thấp là do ảnh hưởng của chi phí sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ cao hay thấp. Trong tổng số chi phí phát sinh thì bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, một khi phân tích tỷ số này thấp thì ta phải đề ra biện pháp để giảm chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Vòng quay tổng vốn phản ánh mức độ hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ tốt hay xấu. Đối với nhân tố này, việc làm giảm tốc độ quay vòng của vốn là do doanh thu tiêu thụ hàng hóa trong kỳ là quá thấp hoặc doanh nghiệp đã đầu tư quá nhiều vào tài sản trong doanh nghiệp. Từ việc phân tích trên, ta đề ra các biện pháp hợp lý và kịp thời theo hướng đẩy mạnh và mở rộng thị trường tiêu thụ để gia tăng doanh thu và tận dụng công suất máy móc thiết bị đã đầu tư...

Sơ đồ phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản theo phương pháp Dupont như sau:


2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Doanh lợi vốn tự có): Tỷ suất này được phân tích như sau:

	Doanh lợi vốn chủ sở hữu 
	=
	Lợi nhuận sau thuế
	=
	Lợi nhuận sau thuế 
	x
	Doanh thu thuần

	
	
	Vốn chủ sở hữu 
	
	Doanh thu thuần
	
	Vốn chủ sở hữu

	
	=
	Lợi nhuận sau thuế
	x
	Doanh thu thuần
	x
	Tổng tài sản

	
	
	Doanh thu thuần
	
	Tổng tài sản
	
	Vốn chủ sở hữu

	
	 =
	Doanh lợi doanh thu
	x
	Vòng quay tổng tài sản
	x
	1

	
	
	
	
	
	
	1- tỷ số nợ



Phương trình trên cho thấy, doanh lợi vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào 3 nhân tố, đó là doanh lợi doanh thu, số vòng quay tổng vốn và tỷ số nợ


Đối với các nhân tố doanh lợi doanh thu và só vòng quay tổng vốn thì việc phân tích tương tự như tỷ suất doanh lợi vốn kinh doanh. Đối với tỷ số nợ, ta thấy khi tỷ số nợ càng cao thì tỷ số 1/(1+tỷ số nợ) càng lớn. Do đó, khi doanh nghiệp có lợi nhuận thì tỷ số doanh lợi vốn chủ sẽ càng cao, hay nói cách khác là tỷ số nợ tỷ lệ thuận với doanh lợi vốn chủ,  nghĩa là khi doanh nghiệp vay nợ càng nhiều thì càng kỳ vọng làm gia tăng doanh lợi vốn chủ. Tuy nhiên, khi tỷ số nợ của doanh nghiệp càng cao thì các tỷ số thanh toán càng thấp cho thấy rủi ro tài chính càng  cao.


Tóm lại, kỹ thuật phân tích tài chính thông qua các tỷ số tài chính cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp, cũng như điểm mạnh và điểm yếu về mặt tài chính của doanh nghiệp cần phải hoàn thiện hoặc phát huy, thì phân tích tài chính theo phương pháp Dupont lại cho thấy các nguyên nhân của tình trạng tài chính đó.

IV. PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN


Để phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua, nguời ta thường tổng hợp sự thay đổi của các nguồn vốn và các khoản sử dụng vốn qua một kỳ nhất định theo những số liệu giữa hai thời điểm lập bảng cân đối kế toán.

1. Biểu kê nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn

Một trong những công cụ hữu hiệu của nhà quản trị tài chính là biểu kê nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn. Mục đích chính của biểu kê là chỉ rõ vốn xuất phát từ đâu và được sử dụng như thế nào, hay nói cách khác là trả lời câu hỏi trong kỳ kinh doanh vừa qua, doanh nghiệp lấy tiền từ đâu và dùng số tiền đó để làm gì ?

Khi cơ quan tín dụng kiểm tra tình hình sử dụng tiền vay ở doanh nghiệp, câu hỏi đầu tiên của cơ quan tín dụng đặt ra là doanh nghiệp đã làm gì với số vốn của họ. Câu trả lời chính là biểu kê nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn. Ngoài ra, thông tin trên biểu kê còn cho biết doanh nghiệp có vi phạm nguyên tắc sử dụng vốn hay không?

 Để lập biểu kê này, trước hết phải liệt kê sự thay đổi các khoản mục trên bảng cấn đối kế toán từ đầu kỳ này sang đầu kỳ kế tiếp đó. Mỗi sự thay đổi này được xếp vào một trong hai cột: “Nguồn vốn” hay “Sử dụng nguồn vốn” theo nguyên tắc sau:

+ Nếu tài sản tăng hoặc nguồn vốn giảm thì đó chính là việc sử dụng vốn trong kỳ nên ghi vào cột “Sử dụng nguồn vốn”.

+ Nếu tài sản giảm hoặc nguồn vốn tăng thì đó chính là nguồn vốn phát sinh trong kỳ nên ghi vào cột “Nguồn vốn”.

BIỂU KÊ NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN      ĐVT:............

	STT
	Chỉ tiêu
	Đầu năm
	Cuối năm
	Nguồn vốn
	Sử dụng vốn

	A
	Phần tài sản
	
	
	
	

	1
	Tiền mặt
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	B
	Phần nguồn vốn 
	
	
	
	

	1
	Vay ngắn hạn
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Ví dụ: Ta có biểu kê nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty ABC trong một năm như sau:

Biểu kê nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn 
ĐVT: Trđ

	STT
	Chỉ tiêu
	Đâù kỳ
	Cuối kỳ

	Nguồn

vốn
	Sử dụng  vốn

	A
	Phần tài sản
	
	
	
	

	1
	Tiền mặt
	300
	200
	100
	

	2
	Phải thu
	150
	200
	
	50

	3 
	Hàng tồn kho
	300
	300
	
	

	4
	TSCĐ
	1.100
	1.300
	
	

	
	- Nguyên giá
	1.500
	1.800
	
	300

	
	- Hao mòn luỹ kế
	400
	500
	100
	

	Tổng tài sản
	1.850
	2.000
	
	

	B
	Phần nguồn vốn 
	
	
	
	

	1
	Vay ngắn hạn
	60
	100
	40
	

	2
	Nợ nhà cung cấp 
	100
	140
	40
	

	3
	Nợ ngắn hạn khác
	100
	60
	
	40

	4
	Vay dài hạn
	700
	700
	
	

	5
	Vốn kinh doanh 
	500
	600
	100
	

	6
	Lợi nhuận để lại
	390
	400
	10
	

	Tổng cộng
	1.850
	2.000
	390
	390


2. Bảng phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn: Sau khi lập bảng kê nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn, ta xây dựng bảng phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn. Bảng này cho thấy những trọng điểm của việc sử dụng vốn cũng như nguồn vốn mà doanh nghiệp đã sử dụng trong kỳ. 

BẢNG PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG  VỐN

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền (đồng)
	Tỉ trọng (%)

	A
	Nguồn vốn 
	
	

	1
	
	
	

	...
	
	
	

	Cộng
	
	

	B
	Sử dụng nguồn vốn 
	
	

	1
	
	
	

	...
	
	
	

	Cộng
	
	



Ví dụ: Từ biểu kê trên, ta lập bảng phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn như sau:

Bảng phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn

Năm:… … …
	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền (Trđ)
	Tỉ trọng (%)

	A. Nguồn vốn 

	1
	Giảm dự trữ tiền 
	100
	25,6

	2
	Tăng khấu hao TSCĐ
	100
	25,6

	3
	Tăng nợ nhà cung cấp
	40
	10,3

	4
	Tăng vay ngắn hạn
	40
	10,3

	5
	Tăng vốn kinh doanh 
	100
	25,6

	6
	Tăng lợi nhuận để lại
	10
	2,6

	Cộng
	390
	100,0

	B. Sử dụng  vốn 

	1
	Tăng các khoản phải thu
	50
	12,8

	2
	Giảm nợ NH khác 
	40
	10,3

	3
	Đầu tư  thêm TSCĐ
	300
	76,9

	Cộng
	390
	100,0



Nhận xét:


Công ty tìm nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh của mình bằng cách giảm dự trữ tiền mặt, tăng mức khấu hao TSCĐ, đồng thời tăng thêm vốn điều lệ. Như vậy, từ 3 nguồn này đã đáp ứng được 300trđ nhu cầu vốn, chiếm hớn 75% nguồn vốn huy động cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để tăng thêm nguồn vốn của mình, công ty còn vay thêm vốn ngắn hạn 40trđ, chiếm dụng các nguồn vốn khác như tăng các khoản phải trả người bán 40trđ và dùng lợi nhuận để tái đầu tư vốn là 10trđ. 


Với tổng nguồn vốn là 390trđ, công ty đã đầu tư  vào TSCĐ với tổng số vốn là 300trđ, chiếm 76,9%. Số còn lại, công ty cho khách hàng chiếm dụng 50trđ, chiếm 12,8%, đồng thời giảm các khoản nợ ngắn hạn khác là 40trđ, chiếm 10,3% so với tổng nguồn vốn huy động.


Như vậy, trong năm công ty đã không vay dài hạn mà sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn quỹ khấu hao để đầu tư  TSCĐ. Tuy nhiên, tổng nguồn vốn để đầu tư TSCĐ chỉ có 210trđ, trong khi đó thực tế công ty đã đầu tư vào TSCĐ 300trđ. Do đó, công ty đã vi phạm nguyên tắc sử dụng dụng vốn.

VI. DỰ BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Trong phần trên, chúng ta đã sử dụng các tỷ số trung bình của ngành để đánh giá các tỷ số tài chính của mỗi doanh nghiệp. Các tỷ số trung bình của ngành còn có thể được dùng làm căn cứ hoạch định tài chính cho doanh nghiệp, nhất là trong việc hoạch định cơ cấu tài chính, vì như thế sẽ phù hợp với đường lối thông thường của một doanh nghiệp cùng loại. Mặt dù sự phù hợp này không nhất thiết bắt buộc nhưng đó là một tiêu chuẩn tốt để bắt đầu. Điều này đặc biệt đúng nếu ta đang hoạch định cơ cấu tài chính cho một doanh nghiệp mới thành lập. Các tiêu chuẩn trung bình của ngành rất hữu ích để lập nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh.


Dự toán báo cáo tài chính doanh nghiệp cần căn cứ vào các tỷ số trung bình của ngành nghề kinh doanh và qui mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đo lường bằng mức doanh thu dự toán hàng năm. Do đó, mỗi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, doanh thu tiêu thụ khác nhau sẽ dẫn đến các báo cáo tài chính cũng khác nhau. Nhà quản trị tài chính có thể lập ra nhiều báo cáo tài chính mẫu theo những mức doanh thu tiêu thụ khác nhau để lựa chọn khi đánh giá doanh nghiệp.


Việc sử dụng các nhóm tỷ số trung bình của ngành làm tiêu chuẩn hướng dẫn để quyết định cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp có thể gây thắc mắc về phương diện lý thuyết vì đó là trị số trung bình. Đương nhiên có những doanh nghiệp ở trên mức trung bình và cũng có những doanh nghiệp ở mức dưới trung bình. Nhưng nhà quản trị cần biết để xác định doanh nghiệp mình đang ở mức nào, từ đó đưa ra các quyết định cho phù hợp với thực tế.


Tuy nhiên, các nhà quản trị tài chính, các nhà đầu tư, cho vay... không nên bị gò bó vào các tỷ số trung bình của ngành, mà các tỷ số đó chỉ là một dữ kiện dùng để tham khảo. Có rất nhiều yếu tố làm cho doanh nghiệp đi xa tiêu chuẩn này như, độ tuổi, qui mô, mức độ tăng trưởng, vị trí kiểm soát của chủ sở hữu, thái độ của ban giám đốc đối với rủi ro... là những yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẻ đến chính sách tài chính của doanh nghiệp. 


Điều quan trọng là các nhà quản trị phải hiểu lý do tại sao có sự sai biệt đó và có thể giải thích, thuyết phục các nhà tín dụng. Đôi khi sự sai biệt trên chỉ là một nhược điểm không tránh khỏi của một doanh nghiệp đang phát triển. Tuy nhiên, sự sai biệt với tiêu chuẩn trung bình của ngành cũng có thể là dấu hiệu của yếu kém cần sửa sai. 


Ví dụ: Năm kế hoạch, doanh thu thuần dự kiến đạt được 12tỷ đồng, giá vốn hàng bán 7.500trđ. Các tỷ số trung bình của ngành dùng để tham khảo như sau:

1. Khả năng thanh toán ngắn hạn: 2,4lần.                2. Số vòng quay hàng tồn kho: 5 vòng.

3. Hiệu suất sử dụng TSCĐ: 5 lần                            4. Kỳ thu tiền bình quân: 21ngày.

5. Doanh lợi doanh thu: 5%.                                     6. Doanh lợi tổng tài sản: 10%.

7. Doanh lợi vốn tự có: 15%


Căn cứ vào tài liệu trên, ta tính toán và lập bảng cân đối kế toán cho năm tới như sau:

	Hàng tồn kho = GVHN/5 vòng =
	1500tr
	Vòng quay các khoản PT= 360/21 ngày = 17 vòng

	TS dài hạn = DT/5 lần =
	2400tr
	=> Các khoản Phải thu = 1200/17 = 706 tr

	Lợi nhuận = 5% x 12000 =
	600tr
	=> Tổng TS = 600tr/10% = 6000tr

	=> Vốn CSH = 600tr/15% = 
	4000tr
	=> Nợ phải trả = 6000 – 4000 = 2000tr

	TS ngắn hạn = 6000 – 2400 =
	3600tr
	Nợ ngắn hạn = 3600tr/2,4 lần =  1500tr

	TS ngắn hạn khác = 3600tr – 1500 – 706  = 1394 trđ


Bảng cân đối kế toán

Năm: Kế hoạch                                ĐVT: Trđ

	Tài sản
	Số tiền
	Nguồn vốn
	Số tiền

	A. TS ngắn hạn
	3600
	A. Nợ phải trả
	2000

	Tài sản ngắn hạn khác
	1394
	Nợ ngắn hạn
	1.500

	Hàng tồn kho
	1.500
	Nợ dài hạn
	500

	Pthu 
	706
	
	

	B. Tài sản dài hạn
	2.400
	B. Vốn chủ SH
	4.000

	Tài sản cố định
	2.400
	Vốn tự có

	4.000

	Tổng tài sản 
	6.000
	Tổng nguồn vốn
	6.000



Bảng báo cáo kết quả kinh doanh cũng có thể lập tương tự căn cứ vào các tỷ số trung bình của ngành hoặc các doanh nghiệp cùng ngành.


Qua ví dụ trên cho thấy, cùng các chỉ tiêu trung bình của ngành, nhưng doanh nghiệp dự đoán các mức doanh thu khác nhau sẽ cho các báo cáo tài chính khác nhau. Vì vậy, nhà quản trị tài chính cần lập ra nhiều báo cáo tài chính mẫu để lựa chọn theo những mức doanh thu dự đoán khác nhau.

BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bài 1: Có tình hình tài chính sau đây của công ty A, hãy đánh giá kết luận của công ty đúng hay sai?

a. Giá vốn hàng bán:


5.400trđ



- Số dư hàng tồn kho đầu năm:  500trđ



- Số dư hàng tồn kho cuối năm: 700trđ

Kết luận: Bình quân cứ 42 ngày công ty nhập kho hàng hóa một lần. 

b. Doanh thu thuần trong năm: 5.400trđ



-Số dư các khoản phải thu đầu năm: 
  500trđ



-Số dư các khoản phải thu cuối năm:
  400trđ

Kết luận: Bình quân có 15 lần thu được các khỏan nợ thương mại trong 1 năm.
c. Nợ ngắn hạn của công ty: 1.200trđ



- Tiền và tương đương tiền:   300trđ



- Tài sản ngắn hạn:
  
    800trđ

Kết luận: Bình quân một đồng nợ ngắn hạn công ty phải trả được đảm bảo bằng 0,25đồng tiền và tương đương tiền và 0,75đồng tài sản ngắn hạn .
d. Lợi nhuận kế toán sau thuế là: 360trđ



- Chi phí lãi vay:   200trđ



- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%

Kết luận: Khả năng thanh toán lãi vay gấp 3,5lần, tức là một đồng chi phí lãi vay phải trả được đảm bảo từ lợi nhuận trước thuế là 3,5đồng .

đ. Tỷ suất hoàn vốn (ROI) của công ty:  2,5%



- Doanh lợi doanh thu: 1,25%



- Công ty đi vay vốn lấy thời hạn 6 tháng.

Kết luận: Công ty không có khả năng thanh toán nợ đúng hạn.


e. Hệ số nợ:  60%



- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: 1,25% 



- Số vòng quay tổng vốn:
 2

Kết luận: Công ty đã vượt chỉ tiêu đề ra: Bình quân một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra kinh doanh mang lại cho chủ sở hữu 0,05 đồng lợi nhuận trước thuế.

f. Hệ số nợ:  60%



- Công ty không có nợ dài hạn.



- Hệ số thanh toán ngắn hạn
80%

Kết luận: Công ty không mắc sai phạm sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn.

Bài 2

 Công ty đang sử dụng 200trđ vốn. Với hệ số nợ 40% và lãi suất vay vốn bình quân là 10%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 12% và công ty chịu thuế TNDN là 25%. Hãy xem xét các kết luận sau đây của công ty đúng hay sai? Vì sao?

a. Nếu hệ số nợ trung bình của ngành là 60% thì công ty sẽ tiếp tục đi vay để nâng hệ số nợ lên bằng với mức trung bình của ngành.

b. Nếu công ty đi vay để nâng hệ số nợ lên bằng với mức trung bình của ngành thì doanh lợi vốn chủ sẽ giảm xuống. (Các điều kiện khác không thay đổi).

c. Nếu hệ số nợ của công ty là 40%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 2,4% thì tổng vốn quay được 3 vòng/năm.

d. Nếu hệ số nợ của công ty là 40%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 2,4%, muốn tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu lên 15% thì 1 đồng vốn sử dụng phải tạo ra 3,75đ doanh thu.

đ. Với hệ số nợ của công ty là 40% thì hệ số thanh toán lãi vay của công ty là 3,2 lần.

BÀI 3

Có tình hình thực tế của công ty ABC sau một năm kinh doanh như sau:


- Hệ số thanh toán lãi vay: 4 lần.


- Tổng vốn kinh doanh là 3.000trđ, trong đó vốn vay là 1.200trđ với lãi suất vay bình quân là 12%/năm.


- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 2%.


- Thuế suất thuế TNDN là 25%.


Yêu cầu 


1. Công ty có nên tiếp tục đi vay không?


2. Tìm các nhân tố tác động đến chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ vốn chủ sở hữu (ROE)?


3. Nếu các nhân tố khác không thay đổi, muốn doanh lợi tổng vốn tăng 30% thì 1 đồng vốn sử dụng trong kỳ phải tạo ra mấy đồng LNST?


4. Nếu công ty vay vốn lấy kỳ hạn vay 3 tháng thì công ty có khả năng thanh toán nợ đúng hạn hay không? 


5. Nếu tổng biến phí là 8.640trđ và tổng định phí bao gồm lãi vay là 2.400trđ thì độ lớn đòn bẩy tổng hợp là bao nhiêu?


6. Khi sản lượng tiêu thụ tăng thêm 20% thì doanh lợi vốn chủ sở hữu đạt được bao nhiêu? (sử dụng đòn bẩy tổng hợp)

Bài 4

Có các tỷ số tài chính được dự đoán cho năm kế hoạch như sau, hãy dự báo bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kế hoạch.


1. Doanh thu thuần: 
12tỷđồng


2. Giá vốn hàng bán:   7,5tỷ đồng

3. Hệ số thanh toán ngắn hạn: 2,4 lần



Số vòng quay hàng tồn kho: 5lần

Số vòng quay vốn cố định: 5lần

Kỳ thu tiền bình quân: 21 ngày


Doanh lợi doanh thu: 5%

Doanh lợi tổng vốn: 10%

Doanh lợi vốn chủ sở hữu: 15%

10. Chi phí bán hàng tính bằng 20% doanh thu thuần.


Biết một năm có 360 ngày, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% và các tỷ số doanh lợi được tính theo lợi nhuận sau thuế.

Bài 5

Hãy lập dự báo bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kế hoạch của công ty XYZ dựa vào tài liệu sau, biết một năm có 360 ngày và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%.


1. Doanh thu thuần: 
1.500trđ


2. Giá vốn hàng bán:   960trđ


3. Các chỉ tiêu của ngành như sau:


-    Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng vốn:
 5%


Hệ số nợ: 40%

Hệ số thanh toán ngắn hạn: 2






Kỳ thu tiền bình quân: 90 ngày


Hệ số thanh toán lãi vay: 5








Tỷ suất đầu tư TSCĐ: 70%

Số ngày một vòng quay hàng tồn kho: 60 ngày. 





Lãi vay phải trả: 30trđ

Chi phí bán hàng tính bằng 10% doanh thu thuần.

Bài 6

Công ty may Việt Thắng phấn đấu trong năm kế hoạch đạt được các chỉ tiêu sau, biết một năm 360 ngày và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.


1. Doanh lợi tổng vốn:
10%


2. Hệ số nợ: 50%


3. Doanh thu thuần: 3,6 tỷ đồng


4. Giá vốn hàng bán:
2,7 tỷ đồng


5. Hệ số thanh toán lãi vay:
4 lần


6. Lãi vay phải trả:
100trđ


7. Nợ ngắn hạn chiếm 30% trong tổng số nợ phải trả


8. Hê số thanh toán ngắn hạn:
3 lần


9. Kỳ thu tiền bình quân: 
15 ngày


10. Số vòng quay hàng tồn kho: 6 vòng


Biết: Các tỷ số doanh lợi tính theo lợi nhuận trước thuế.

Yêu cầu



1. Xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.



2. Lập bảng cân đối kế toán cho năm kế hoạch

Bài 7

Có tài liệu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần A  từ năm N-2 đến năm N như sau, (đơn vị tính: triệu đồng).

1. Bảng cân đối kế toán trong 3 năm (Số liệu sau đây là số bình quân)

	Tài sản
	Năm N-2
	Năm N-1
	Năm N

	A. Tài sản ngắn hạn
	48.612.997
	49.780.190
	54.475.248

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	1.609.986
	1.320.012
	1.710.164

	II. Các khoản đầu tư  tài chính ngắn hạn
	14.750
	6.100
	25.000

	III.Các khoản phải thu
	23.169.779
	19.703.171
	18.389.781

	IV. Hàng tồn kho
	23.215.688
	27.855.667
	33.336.297

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	602.795
	895.240
	1.014.007

	B. Tài sản dài hạn
	11.621.941
	18.501.559
	20.327.823

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	 -
	 -
	 -

	II. Tài sản cố định
	10.001.941
	14.971.559
	16.217.823

	III. Bất động sản đầu tư
	1.000.000
	3.000.000
	3.300.000

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	620.000
	530.000
	810.000

	V. Tài sản dài hạn khác
	 -
	 -
	 -

	Tổng cộng tài sản
	60.234.938
	68.281.748
	74.803.071

	Nguồn vốn
	
	
	

	A. Nợ phải trả
	54.912.900
	60.868.263
	65.068.186

	I. Nợ ngắn hạn
	47.769.270
	47.685.130
	51.912.341

	II. Nợ dài hạn
	7.143.630
	13.183.133
	13.155.845

	B. Vốn chủ sở hữu
	5.322.038
	7.413.486
	9.734.885

	I. Vốn chủ sở hữu
	5.151.241
	7.071.487
	9.420.053

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	170.797
	341.999
	314.832

	Tổng nguồn vốn
	60.234.938
	68.281.748
	74.803.071


2. Bảng báo cáo lãi lỗ trong 3 năm: 


	Chỉ tiêu
	Năm N-2
	Năm N-1
	Năm N

	
	
	
	

	1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	111.959.086
	117.446.924
	118.273.056

	2.Các khoản giảm trừ
	1.009.112
	1.508.106
	1.672.791

	3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	110.949.974
	115.938.818
	116.600.265

	4.Giá vốn hàng bán
	94.698.198
	97.487.123
	97.134.499

	5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	16.251.776
	18.451.695
	19.465.766

	6.Doanh thu hoạt động tài chính
	-
	-
	9.110

	7. Chi phí tài chính.
	24.800
	32.590
	35.060

	    Trong đó: Chi phí lãi vay
	24.000
	30.000
	32.000

	8. Chi phí bán hàng
	6.450.000
	8.120.000
	8.012.000

	    Trong đó: Định phí chiếm 60%
	
	
	

	9. Chi phí QLDN (Định phí 100%)
	8.800.020
	9.193.317
	10.008.976

	10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	976.956
	1.105.788
	1.418.840

	11.Thu nhập khác
	215.899
	328.565
	439.901

	12.Chi phí khác (Định phí 100%)
	173.295
	216.102
	147.874

	13.Lợi nhuận khác
	42.604
	112.463
	292.027

	14.Lợi nhuận kế toán trước thuế
	1.019.560
	1.218.251
	1.710.867

	15.Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	0
	341.110
	320.532

	16.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	1.019.560
	877.141
	1.390.335



3. Các thông tin khác


- Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm N-2.


- Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 1.000.000 với tỷ lệ cổ tức cố định hàng năm là 12%.


- Số lượng cổ phiếu thường đang lưu thông: 75.000.000 cp


- Giá bán cổ phiếu bình quân trên thị trường CK năm N-2 là 36.500đ/cp; năm N-1 là 38.800đ và năm N là 40.200đ,


- Chính sách chi trả cổ tức của công ty: Mức chi trả cổ tức năm n-2 là 400đ/cổ phiếu; 500đ/cp cho năm N-1 và năm N là 600đ/cổ phiếu.

Yêu cầu

1.Hãy tính tỷ lệ chi trả cổ tức và tỷ lệ lợi nhuận giữ lại của công ty qua các năm? Từ đó xác định tỷ lệ tăng trưởng cổ tức bình quân qua 3 năm?

2. Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty A 

3. Phân tích nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của công ty A?

4. Phân tích tỷ suất tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROI) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty A theo phương pháp Dupont (Phân tích cấp 3).
Bài 8:

1.1. Có số liệu của công ty A như sau: Tỷ suất LN/TS = 3%; Tỷ suất LN/VCSH = 5%; vòng quay tài sản =1,5. Hãy tính tỷ suất LN/DT và tỷ số nợ/TS

1.2. Hãy cho biết tỷ số Nợ/VCSH là bao nhiêu nếu tỷ suất LN/TS = 8% và tỷ suất LN/vốn chủ sở hữu = 15%

1.3. Hãy cho biết ý nghĩa của các tỷ số tài chính sau

- Tỷ số thanh toán ngắn hạn: 2

- Tỷ suất LN/vốn chủ sở hữu = 12%

- Tỷ số nợ = 65%



- kỳ thu tiền bình quân = 80 ngày

- Vòng quay tổng quay TS = 1,4

- tỷ số thị giá/thư giá = 1,3

Bài 9:

Trong năm N công ty A có tỷ số thanh toán ngắn hạn = 3; vòng quay các khoản phải thu = 5; TSNH = 810 tr, Tiền = 120 tr, HTK = 1,6 lần Nợ ngắn hạn


Hãy xác định doanh thu và kỳ thu tiền bình quân

Bài 10
Công ty M&T có 1312 tr TSNH và 525 tr nợ ngắn hạn. Mức tồn kho, TS ngắn hạn khác, các khoản phải thu ban đầu của Cty là 375 tr. Cty dự kiến gia tăng tài sản bằng cách vay thêm nợ ngắn hạn, rồi dùng toàn bộ nợ ngắn hạn này mua hàng tồn kho tăng thêm. Hỏi Cty có thể vay thêm ít nhất bao nhiêu đ nợ ngắn hạn mà không đẩy tỷ số nợ thanh toán hiện thời (ngắn hạn) vượt trên 2. Ngoài ra cho biết tỷ số thanh toán nhanh của công ty bao nhiêu sau khi thực hiện hoạt động này?


TSNH = 1312 tr


Nợ NH = 525 tr

Bài 11:


Cty A có dư nợ hiện hành 5 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm. Doanh thu cả năm của cty là 20 tỷ. TS thuế TNDn = 25%. Tỷ suất LN/DT (ROS) = 5%. Nếu Cty không duy trỳ hệ số trả lãi vay (TIE) ít nhất là 4 thì ngân hàng sẽ từ chối cung cấp tín dụng mới. Hãy cho biết ý kiến của ngân hàng trước hệ số trả lãi vay hiện nay của công ty

Bài 12

Cty B có số liệu: vốn đầu tư chủ sở hữu 90.000 tr đ, lãi ròng 8.000 tr, thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) = 16.000 đ, tỷ số thị giá/thư giá = 1,2 và toàn bộ lãi ròng chia hết cho cổ đông. Hãy xác định thị giá cổ phiếu phổ thông của Cty

Bài 13:


Cty A có thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) = 4000 đ trong năm nay. Tỷ lệ chia cổ tức qua nhiều năm ổn định ở mức 50%. Cũng năm đó, tổng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn là 12 tỷ. Nếu cuối năm thư giá mỗi cổ phiếu là 40000 đ và tổng nợ vay là 120 tỷ thì tỷ số nợ/tài sản là bao nhiêu? Cho biết Cty không có cổ phiếu ưu đãi và không phát hành thêm cổ phiếu phổ thông.

Bài 14
Tỷ suất LN/Vốn tự có (ROE) của CTY M&T đạt 14%. Hội đồng quản trị của Cty lên kế hoạch nhằm cải thiện tình hình. Kế hoạch mới tạo tỷ số nợ 60% và chi phí trả lãi vay 300 tr hàng năm, nếu kế hoạch thành công doanh thu của Cty sẽ đạt 10 tỷ đ, EBIT đạt 1 tỷ đồng và vòng quay tài sản = 2 vòng. TS thuế TNDN 25%. Hỏi nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch thì tỷ suất LN/VCSH đạt bao nhiêu?

Bài 15

Cty X có tài liệu (tỷ đồng):


- Tiền 

 100

- tỷ số thanh toán tức thời
0,3 lần


- TS cố định
 500

- Tỷ số thanh toán ngắn hạn
1,4 lần


- Doanh thu
2000

- Kỳ thu tiền bình quân
40 ngày


- Lãi ròng
   90

- ROE



12%

Công ty không sử dụng vốn cổ phần ưu đãi. Một năm tính 360 ngày

a. Tính:
+ TSNH
+ Tổng TS
+ Vốn chủ sở hữu
+ Khoản phải thu




+ Nợ dài hạn

b. Trong câu a, bạn tính được khoản phải thu của Cty là ……… tỷ đồng, nếu Cty giảm kỳ thu tiền bình quân từ 40 ngày xuống còn 30 ngày thì ảnh hưởng đến chỉ tiêu tiền như thế nào? Và nếu số tiền này được dùng để mua lại cổ phiếu phổ thông theo thị giá, đem hủy thì điều đó ảnh hưởng ra sao đến:


+ Tỷ suất LN/VCSH

+ Tỷ suất LN/TS
+ Tỷ nợ/TS

Bài 16

Công ty máy tính B có bảng cân đối kế toán năm N và N-1, báo cáo kết quả kinh doanh như sau
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN       Đvt: tr đ

	Tài sản
	N
	N-1
	NGUỒN VỐN
	N
	N-1

	A. TS NGẮN HẠN

Tiền 

Đầu tư ngắn hạn

Phải thu 

Hàng tồn kho

B. TS DÀI HẠN
Nguyên giá TSCD

Hao mòn lũy kế
	21

0

90

225

450

123
	45

33

66

159

225

78
	A. NỢ PHẢI TRẢ

1. Nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn

- Phải trả người bán

- Phải trả khác

2. Nợ dài hạn (trái P)

B. VỐN CSH

- Vốn cổ phần thường

- Lợi nhuận sau thuế
	9

54

45

78

192

285
	45

45

21

24

114

201

	TỔNG TÀI SẢN
	
	
	TỔNG NGUỒN VỐN
	
	


BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   Đvt: tr đ

              Năm N

	1. Doanh thu

2. Chi phí kinh doanh

3. EBIT

4. Chi phí lãi vay

5. EBT

6. Thuế TNDN

7. Lãi sau thuế
	     1365


1188

10

42
	


YÊU CẦU

1. Hoàn thiện các báo cáo tài chính đã cho

2. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Xác định tỷ lệ chia cổ tức năm N

4. Từ phương trình Du Pont mở rộng của ngành năm N:

ROS (LNST/DT) * Vòng quay TS * Số nhân vốn tự có (TS/VCSH) =   ROE

     6,25%             * 
  1,82

*
1,72

    
  =    21%


Hãy xác định tỷ số Nợ/TS 

5. Hãy xây dựng phương trình Du Pont mở rộng cho công ty năm N

6. Cho nhận xét về chính sách nợ của công ty

Bài 17

Cty A có mức sinh lời thấp những năm gần đây. Hội đồng quản trị đã thay giám đốc. Giả định bạn được bổ nhiệm làm giám đốc, việc làm đầu tiên là phải đọc báo cáo tài chính năm vừa qua để nắm bắt tình hình
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


Đvt: tỷ đồng

	TÀI SẢN
	SCK
	NGUỒN VỐN
	SCK

	A. TSNH

Tiền măt

Phải thu

Hàng tồn kho

B. TSDH

TS cố định
	303

78

66

159

147

147
	A. NỢ P TRẢ

Vay ngắn hạn

Phải trả

Nợ dài hạn

B. VỐN CSH

Vốn cổ phần thường

Lợi nhuận giữ lại
	135

21

90

24

315

114

201

	TỔNG TÀI SẢN
	450
	TỔNG N VỐN
	450


BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	Doanh thu

Giá vốn hàng bán

Chi phí quản lý

EBIT

Chi phí lãi vay

EBT

Thuế thu nhập doanh nghiệp

EAT
	795

660

73,5

49,5

4,5

45

18

27


Yêu cầu: Hãy tính các tỷ số tài chính cần thiết (nhóm 1 đến nhóm 4). Qua đó hãy nhận xét về tình hình tài chính của ngành

Bài 18

Cty A dùng hoàn toàn vốn tự có. Tổng TS năm N-1 của công ty là 10 tỷ, Vốn cổ phần thường 2,5 tỷ và lợi nhuận giữ lại 7,5 tỷ. Công ty hiện có 5000 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Tình hình doanh thu và chi phí năm qua cho như sau

	1. Doanh thu

2. Chi phí kinh doanh

3. EBIT

4. Chi phí lãi vay

5. EBT

6. Thuế TNDN

7. Lãi sau thuế
	25

21

4

0

4

1

3



Công ty đang tìm nguồn tài trợ 6 tỷ đồng. Có hai giải pháp đưa ra

+ Phát hành 120000 cổ phiếu, mệnh giá 50000 đ/cổ phiếu

+ Vay ngân hàng 6 tỷ đồng với lãi suất 10%


Nếu có nguồn tài trợ, tổng TS sẽ tăng thêm 6 tỷ. Điều này sẽ khiến doanh thu năm tới đạt 34 tỷ và lợi nhuận trươc thuế và lãi vay đạt 15% doanh thu

Yêu cầu: 

a. Lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh cho các trường hợp trên

b. Tính thu nhập/cổ phiếu (EPS) ở mỗi giải pháp
Bài 19:

Hãy sử dụng các số liệu trên các các báo cáo tài chính của công ty điện tử A để thực hiện những yêu cầu sau:



a. Tính toán các tỷ số tài chính chỉ ra dưới đây cho công ty A


b. Xây dựng phương trình Du Pont mở rộng cho công ty A và cho ngành điện tử


c. Chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của công ty A từ phân tích của mình

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   (đvt: triệu USD)

	TÀI SẢN
	N
	NGUỒN VỐN
	N

	A. TS NGẮN HẠN

Tiền 

Phải thu 

Hàng tồn kho

B. TS DÀI HẠN
Nguyên giá TSCD

Hao mòn lũy kế
	655

77,5

336

241,5

292,5


	A. NỢ PHẢI TRẢ

1. Nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn

- Phải trả 

- Người mua trả trước

2. Nợ dài hạn (trái P)

B. VỐN CSH
	586,5

330

117

129

84

256,5

361



	TỔNG TÀI SẢN
	947,5
	TỔNG NGUỒN VỐN
	947,5


Báo cáo kết quả kinh doanh
Năm N

	1. Doanh thu

2. Giá vốn HB

3. Lãi gộp

4. Chi phí QL

5. CP bán hàng

6. EBIT

7. Chi phí lãi vay

8. EBT

9. Incom tax

10. EAT
	1607,5

1392,5

215

120

25

70

24,5

45,5

18,2

27,3


	Tỷ số tài chính
	Công ty A
	Ngành điện tử

	Tỷ số tt ngắn hạn ( h thời)
	1,985
	2

	Kỳ thu tiền bình quân
	76 ngày
	35 ngày

	Vòng quay HTK
	6,656
	6,7

	Vòng quay tổng TS
	1,697
	3

	Suất lời trên DT (ROS)
	1,698%
	1,2%

	Suất lời trên TS (ROA)
	2,881%
	3,6%

	Suất lời trên vốn CSH (ROE)
	7,562%
	9%

	Tỷ số nợ
	62%
	60%


Bài 20
Công ty A có tài liệu như sau




(đvt: tr đ)

	TÀI SẢN
	CDN
	SCN
	NGUỒN VỐN
	S ĐN
	SCN

	A. TSNH

- Tiền

- Đt ngắn hạn

- Phải thu

- HT kho

B. TS DÀI HẠN

- TS cố định

   + Nguyên giá

   + hao mòn lũy kế

-Xây dựng cơ bản DD
	550

100

50

100

300

1160

1060

1400

(340)

100
	600

120

10

120

350

1300

1150

1600

(450)

150
	A. NỢ PHẢI TRẢ

1. Nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn

- Phải trả người bán

- Thuế phải nộp

- PT công nhân viên

2. Nợ dài hạn

B. NV CHỦ S HỮU

- Nguồn vốn KD

- Các quỹ

- LN sau thuế CPP
	650

250

100

100

40

10

400

1060

740

220

100
	750

300

150

120

30

-

450

1150

850

250

50

	TỔNG TÀI SẢN
	1710
	1900
	TỔNG NGUỒN VỐN
	1710
	1900


Yêu cầu:

1. Hãy phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty

2. Phân tích và đánh giá khả năng thanh toán của công ty và đề xuất các biện pháp để tăng khả năng thanh toán. Biết hệ số thanh toán trung bình của ngành như sau


+ hệ số thanh toán nợ ngắn hạn: 1,5


+ Hệ số thanh toán nhanh: 0,5

Bài 21

Hãy tính rồi điền các chỉ tiêu dưới đây cho Cty A bằng cách sử dụng các chỉ tiêu tài chính dưới đây


+ Tỷ số nợ = 50%


+ Vòng quay HTK = 5


+ Tỷ số thanh toán tức thời = 0,3
+ Kỳ thu tiền bình quân = 36 ngày


+ Vòng quay tổng TS = 1,5 lần
+ Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu = 25%


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY A

	Tiền

Phải thu

Hàng tồn kho

TS cố định ròng

Tổng tài sản    =  3000 triệu
	Phải trả

Nợ dài hạn   =      600 tr

Vốn cổ phần thường

Lợi nhuận sau thuế =  975

Tổng nợ + vốn CSH = 3000 tr


Doanh thu =

 tr


Giá vốn hàng bán  =                 tr

Bài 22
Sử dụng thông tin sau để hoàn thiện bảng cân đối kế toán

- Nợ dài hạn/vốn tự có =  2,5 lần


- Vòng quay tổng TS  =  2,5 lần

- Kỳ thu tiền bình quân  =  18 ngày

- Vòng quay HTK  = 8 lần

- Tỷ số thanh toán tức thời = 0,6 lần

- Lãi gộp/DT = 22%

	Tiền

Phải thu

Hàng tồn kho

TS cố định ròng

Tổng tài sản    =                                    triệu
	Nợ ngắn hạn  =     1000 tr

Nợ dài hạn   =      

Vốn cổ phần thường  =  1000 tr

Lợi nhuận sau thuế =     1000 tr

Tổng nợ + vốn CSH = 


Bài 23

Sử dụng phương pháp % trên doanh thu để dự đoán tài sản ngắn hạn và nguồn tài trợ năm N +1tại công ty A qua số liệu năm N như sau


+ Doanh thu cả năm 40 tỷ; tỷ suất LN/DT 4%; tỷ lệ chi trả cổ tức cổ phần 60%

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM N

	TÀI SẢN
	SCK
	NGUỒN VỐN
	SCK

	Tài sản ngắn hạn
	9000
	
	

	Tiền
	790
	Phải trả người bán
	650

	Phải thu
	3310
	Phải trả lương, thuế
	2020

	Tồn kho
	4900
	Vay ngắn hạn
	2330

	Tài sản cố định ròng 
	11000
	Trái phiếu dài hạn
	3000

	
	
	Vốn cổ phần thường
	4000

	
	
	Lợi nhuận giữ lại
	8000

	TỔNG TS
	20000
	TỔNG NỢ + VỐN CHỦ
	20000


Sau năm N+1 công ty dự kiến tăng 15% doanh thu, nâng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) lên đến 4,5% và giữ nguyên tỷ lệ chi trả cổ tức cổ phần
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